
Trang 1 

 - Thƣ mục thông báo sách mới 

TÔN GIÁO 

1/. BLACK, HUGH.  Tôi mình trong lửa đỏ, sắt đá cũng hóa vàng : Bí mật về sự gắn kết tuyệt diệu của 
Thân - Tâm - Trí.. / Hugh Black ; Linh An dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 291tr. : hình vẽ ; 20cm  

2/. CAMPBELL, JOSEPH.  Ngƣời hùng mang ngàn gƣơng mặt / Joseph Campbell ; Thiên Nga dịch. - 
H. : Dân trí, 2021. - 508tr. ; 24cm  

3/. DENG MING - DAO.  Trí tuệ đạo gia = The Wisdom of the tao / Deng Ming - Dao ; Chƣơng Ngọc 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 351tr. ; 21cm  

4/. LENOIR, FRÉDÉRIC.  Sokrates, chúa Giêsu, Đức Phật - Ba bậc Thầy của cuộc sống / Frédéric 
Lenoir ; Võ Thị Xuân Sƣơng dịch ; Nguyễn Văn Khoa h.đ.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 
2021. - 301tr. ; 21cm. - (Tủ sách Khai phóng)  

5/.  Một trăm truyện tích nhân duyên : Soạn tập Bách duyên kinh - Ngài Chi Khiêm dịch từ Phạn văn 
sang Hán văn vào đời Ngô / Dịch, chú giải: Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến. - H. : Tôn giáo, 2020. 
- 367tr. ; 21cm  
        Tên sách ngoài bìa: Một trăm truyện tích nhân duyên Phật giáo  

6/. PIVER, SUSAN.  An yên yêu / Susan Piver ; Hà Minh Tú dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 226tr. ; 
20cm  
        Phụ lục: tr. 201-220  

        Tóm tắt: Trình bày sự gắn kết tuyệt diệu của Thân - Tâm - Trí, những phẩm chất tốt đẹp của 
mỗi chúng ta và cả những cạm bẫy của nó, hƣớng tới sự cân bằng và hài hoà. Từ đó, bằng thân thể 
thuần lành, bằng trí tuệ minh mẫn, bằng cảm xúc chân thành, bạn vƣơn tới một đời sống lí trí hơn, cao 
thƣợng hơn và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình  

        Tóm tắt: Cuốn sách dẫn ngƣời đọc đi theo "cuộc phiêu lƣu thiên niên kỷ của linh hồn", qua mọi 
miền thần thoại Đông Tây kim cổ, khám phá những biểu tƣợng ngầm nâng đỡ các cộng đồng, cả thế 
giới, từng con ngƣời, bằng một lối văn đầy chất thơ và những nhận định sắc bén nhƣng lại rất nhân văn 
và thấp thoáng nét hài hƣớc.  

        Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện trí tuệ đƣợc kết hợp tâm linh, triết học, vũ trụ học, quản trị 
học, những quan sát về điều kiện con ngƣời để thẳng thắn nói với chúng ta về chuyện sống chết và sự 
tiếp nối muôn đời của những ngôn từ kỳ diệu này.  

        Tóm tắt: Đƣa ra quan điểm về triết lý, tâm linh của Sokrates, chúa Giêsu, Đức Phật về hiện hữu 
của con ngƣời là quý báu, dù đến từ đâu, mỗi ngƣời đều đƣợc mời gọi cầu tìm chân lý, tự hiểu biết 
chính mình từ thâm sâu, sống tự do, an hoà với chính ta và kẻ khác  

        Tóm tắt: Gồm những truyện tích nhân duyên về Đức Phật nhƣ: Bồ Tát đƣợc thọ ký, cúng dƣờng 
đƣợc thọ báo, thọ ký thành Phật Bích-chi, Bồ Tát nhập thế... giúp ngƣời đọc rút ra những điều cần 
chiêm nghiệm, suy ngẫm trong cách ứng xử hàng ngày của mình  

        Tóm tắt: Giới thiệu bốn chân lý của tình yêu và ứng dụng trí tuệ Phật giáo vào tình yêu 
thời hiện đại, giúp con ngƣời xua tan nỗi sợ và mở rộng trái tim, giao tiếp sâu sắc hơn với ngƣời 
mình yêu, tăng cƣờng lòng từ bi cũng nhƣ sức bật tinh thần, và cuối cùng dẫn dắt bạn hƣớng đến 
con đƣờng của hạnh Ký hiệu môn loại: 241/T452M 

Ký hiệu môn loại: 201.3/NG558H 

Ký hiệu môn loại: 294.3/TR300T 

Ký hiệu môn loại: 200.922/S428C 

Ký hiệu môn loại: 294.3444/M458T 

Kho Đọc: VN.046178 
Kho Mƣợn: MV.069996, MV.070057 
Kho lƣu động: LD.031673-31674   

Kho Đọc: VV.013076 
Kho Mƣợn: MV.069416   

Kho Đọc: VN.046115 
Kho Mƣợn: MV.068949, MV.070056 
Kho lƣu động: LD.031672   

Kho Đọc: VN.046700   

Kho Đọc: VN.046677   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 2 

 - Thƣ mục thông báo sách mới 

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC 

7/. THÍCH NHẬT TỪ.  Con đƣờng an vui / Thích Nhật Từ. - H. : Hồng Đức, 2021. - 210tr. ; 21cm 

8/. THÍCH NHẬT TỪ.  Gia đình, xã hội và tâm linh / Thích Nhật Từ. - H. : Hồng Đức, 2021. - 247tr. ; 
21cm  

9/. THÍCH NHẬT TỪ.  Sống an nhiên từ lời phật dạy / Thích Nhật Từ. - H. : Hồng Đức, 2021. - 216tr. ; 
21cm  

10/. VÂN SƠN THƢỢNG.  Theo dòng pháp sử phật giáo Việt Nam : 200 năm trƣớc tây lịch thế kỷ 21 / 
Vân Sơn Thƣợng, Nguyễn Văn Qùy. - H. : Hồng Đức, 2020. - 463tr. ; 21cm  

1/. ĐỖ HUY.  Dƣới ánh sáng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh - Đảng đã lãnh đạo và phát triển văn hóa Việt Nam 
/ Đỗ Huy. - H. : Hồng Đức, 2021. - 348tr. ; 24cm  

2/. ĐỖ HUY.  Xây dựng lối sống văn hóa truyền thống và hiện đại trong gia đình, ở nông thôn và đô thị 
/ Đỗ Huy. - H. : Hồng Đức, 2021. - 264tr. ; 24cm  

3/. ĐỖ QUANG TUẤN HOÀNG.  Đi suốt đƣờng vui / Đỗ Quang Tuấn Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 293tr. : ảnh ; 24cm  

phúc đích thực 

        Tóm tắt: Gồm những triết lý của nhà Phật khuyên răn chúng ta phải biết hạnh an vui, sống lạc 
quan, biết chia sẻ, buông xả khổ đau, an lạc cát tƣờng, tìm an vui trong Kinh Pháp cú và những điều 
học đƣợc từ chuyến đi của Thiền sƣ Thích Nhất Hạnh  

        Tóm tắt: Phân tích mối quan hệ giữa gia đình, xã hội, tâm linh trong quan điểm Phật giáo, rút ra 
những bài học cho bản thân điều chỉnh hành vi nhằm thắt chặt tình cảm với ngƣời xung quanh và áp 
dụng giáo lý Phật giáo vào đời sống để tìm thấy con đƣờng đi đến bình an, hạnh phúc  

        Tóm tắt: Gồm 14 điều phật dạy và mƣời điều tâm niệm của nhà Phật khuyên răn chúng ta phải 
biết hạnh an vui, sống lạc quan, biết chia sẻ, buông xả khổ đau, an lạc cát tƣờng, tìm an vui trong Kinh 
Pháp cú và những điều học đƣợc từ chuyến đi của Thiền sƣ Thích Nhất Hạnh  

        Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan, tổng luận Pháp - sử phật giáo Việt Nam từ 200 năm trƣớc Tây 
lịch đến thế kỷ 21 và nguồn gốc A Tỳ đàm của Ngài Ca Chiên Diên, Thế Hữu, Thế Thân...  

        Tóm tắt: Trình bày những nội dung quan trọng của tƣ tƣởng nền văn hóa Macxit, đƣờng lối xây 
dựng nền văn hóa Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam và tƣ tƣởng văn hóa ngời sáng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh  

        Tóm tắt: Những kiến thức về gia đình, văn hoá gia đình và bảo tồn phát huy, phát triển nét đẹp 
truyền thống gia đình trong công cuộc xây dựng nông thôn và đô thị mới hiện nay  

        Tóm tắt: Phác họa chân dung một số nhân vật mà tác giả có "duyên" gặp gỡ trong quá 
trình tác Ký hiệu môn loại: 294.3444/A105Y 

Ký hiệu môn loại: 294.3444/C430Đ 

Ký hiệu môn loại: 294.344/GI-100Đ 

Ký hiệu môn loại: 294.3444/S455A 

Ký hiệu môn loại: 294.309597/TH205D 

Ký hiệu môn loại: 306.09597/D558A 

Ký hiệu môn loại: 306.85209597/X126D 

Kho Đọc: VN.046510 
Kho Mƣợn: MV.070198-70199   

Kho Đọc: VN.046230 
Kho Mƣợn: MV.069751, MV.070663   

Kho Đọc: VN.045883 
Kho Mƣợn: MV.068589, MV.070359   

Kho Đọc: VN.046267 
Kho Mƣợn: MV.068588, MV.069752   

Kho Đọc: VN.046160   

Kho Đọc: VV.013160   

Kho Đọc: VV.013143 
Kho Mƣợn: MV.070688-70689   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NGÔN NGỮ 

SINH VẬT HOÁ THẠCH VÀ ĐỜI SỐNG TIỀN SỬ 

4/. NGÔ ĐỨC THỊNH.  Bản sắc văn hóa vùng ở Việt Nam / Ngô Đức Thịnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2021. - 334tr. ; 24cm  
        Thƣ mục: tr. 320-334  

5/. SNEL, ELINE.  Hít thở để vƣợt qua : Những bài tập chánh niệm dành cho cha mẹ có con trong độ 
tuổi dậy thì / Eline Snel ; Ngọc Thảo dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 213tr. ; 19cm  

6/. TRẦN MINH HỢP.  Tập viết lời bình : Qua chƣơng trình Ngôi nhà mơ ƣớc của HTV / Trần Minh 
Hợp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 184tr. ; 20cm  

1/. CHU THỤY HỒNG.  IELTS writing focus : Band scores 5.5 - 8.0 / Chu Thụy Hồng (ch.b.) ; Nguyễn 
Thành Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 300tr. : bảng ; 26cm  

2/. JANG, WILLIAM.  Perfect IELTS speaking / William Jang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 2021. - 249tr. ; 26cm  

1/. TRƢƠNG NGỌC QUANG.  Kiến thức về khủng long - Tại sao khủng long Plateosaurus lại ăn đá? : 
Đặc tính ăn uống và tiêu hoá của khủng long / Trƣơng Ngọc Quang ; Minh hoạ: Trần Hồng Hi ; Thanh 
nghiệp báo chí của mình: Nhà văn hoá Hữu Ngọc, nhà văn Băng Sơn, ngƣời thợ cắt tóc Cao Văn Tuế... 

        Tóm tắt: Phác thảo phân vùng văn hoá ở Việt Nam gồm: vùng văn hoá đồng bằng Bắc Bộ, 
Đông Bắc Bộ, Tây Bắc và miền núi Bắc Trung Bộ, vùng duyên hải Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung và 
Nam Trung Bộ... Phân tích đa dạng bản sắc văn hoá vùng và tổng thể phát triển văn hoá các dân tộc ở 
Việt Nam  

        Tóm tắt: Giúp cha mẹ xây dựng sự can đảm phá tan sự tồn tại của giáo dƣỡng hoàn hảo, hoàn 
thành tốt nhất vai trò làm hình mẫu cho con, can đảm để thiết lập ranh giới cho mình, mở lòng với 
những nỗi sợ hãi hay hy vọng sâu thẳm mà bạn chƣa từng phải vƣợt qua; cảm thông với chính mình và 
mọi ngƣời để làm dịu đi đau đớn hay trấn an niềm vui sƣớng quá khích, cân bằng đƣợc giữa lý trí và 
tình cảm để từ đó có thể đƣa ra những hành động khôn ngoan; tin tƣởng vào con, tin vào bản thân, con 
đƣờng của con  

        Tóm tắt: Giới thiệu các thể loại lời bình cơ bản nhƣ: lời bình phóng sự tài liệu, lời bình dẫn nhập 
cho các bài hát, lời bình cho các chƣơng trình nhân văn; tham khảo những đoạn lời bình trên truyền 
hình, phim tài liệu, bài viết, truyển hình thực tế, phóng sự dành cho ngƣời nghèo dành cho việc sản 
xuất nội dung về con ngƣời  

        Tóm tắt: Cung cấp các dạng bài từ đơn giản tới phức tạp giúp bạn đọc rèn luyện kĩ năng viết 
trong thi IELTS  

Ký hiệu môn loại: 302.92259/Đ300S 

Ký hiệu môn loại: 306.09597/B105S 

Ký hiệu môn loại: 306.874/H314T 

Ký hiệu môn loại: 305.56909597/T123V 

Ký hiệu môn loại: 428.2/I-302W 

Ký hiệu môn loại: 428.3/P206F 

Kho Đọc: VV.013018 
Kho Mƣợn: MV.070256-70257 
Kho lƣu động: LD.031367-31368   

Kho Đọc: VV.013148 
Kho Mƣợn: MV.070690-70691   

Kho Đọc: VN.046488 
Kho Mƣợn: MV.070212-70213 
Kho lƣu động: LD.031409-31410   

Kho Đọc: VN.046485 
Kho Mƣợn: MV.070228-70229 
Kho lƣu động: LD.031397-31398   

Kho Đọc: VV.013146   

Kho Đọc: VV.013147   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Huệ dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 47tr. : bảng, tranh vẽ ; 25cm. - (Bách khoa thƣ về các loài 
khủng long)  

2/. TRƢƠNG NGỌC QUANG.  Kiến thức về khủng long - Ngƣời khủng long có tồn tại thật không? : Sự 
tiến hoá và phân loại khủng long / Trƣơng Ngọc Quang ; Minh hoạ: Trần Hồng Hi ; Thanh Huệ dịch. - 
H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 43tr. : tranh vẽ ; 25cm. - (Bách khoa thƣ về các loài khủng long)  

3/. TRƢƠNG NGỌC QUANG.  Kiến thức về khủng long - Khủng long cũng đi nhà trẻ sao? : Sinh sản 
và nuôi dƣỡng khủng long / Trƣơng Ngọc Quang ; Minh hoạ: Văn Lỗ ; Thanh Huệ dịch. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2020. - 47tr. : tranh vẽ ; 25cm. - (Bách khoa thƣ về các loài khủng long)  

4/. TRƢƠNG NGỌC QUANG.  Kiến thức về khủng long - Cổ khủng long Mamenchisaurus dài bao 
nhiêu? : Cơ thể khủng long chứa đầy bí mật / Trƣơng Ngọc Quang ; Minh họa: Văn Lỗ ; Thanh Huệ 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 47tr. : bảng, tranh vẽ ; 25cm. - (Bách khoa thƣ về các loài khủng 
long)  

5/. TRƢƠNG NGỌC QUANG.  Kiến thức về khủng long - Sự tuyệt chủng của khủng long : Khủng long 
đi đâu hết rồi? / Trƣơng Ngọc Quang ; Minh hoạ: Trần Hồng Hi ; Thanh Huệ dịch. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2020. - 47tr. : tranh vẽ ; 25cm. - (Bách khoa thƣ về các loài khủng long)  

6/. TRƢƠNG NGỌC QUANG.  Kiến thức về khủng long - Khủng long Oviraptor có trộm trứng thật 
không? : Đặt tên và hoá thạch / Trƣơng Ngọc Quang ; Minh hoạ: Trần Hồng Hi ; Thanh Huệ dịch. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 45tr. : tranh vẽ ; 25cm. - (Bách khoa thƣ về các loài khủng long)  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến tức về đặc tính ăn uống và tiêu hoá của khủng long: Tại sao 
khủng long Plateosaurus lại ăn đá ? Ăn đá có tốt cho khủng long hay không? Khủng long ăn thịt và 
khủng long ăn cỏ ăn uống và tiêu hoá khác nhau nhƣ thế nào? Điều gì quyết định cách thức ăn của 
khủng long?...  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về sự tiến hoá của khủng long nhƣ: Khủng long xuất hiện 
và trải qua quá trình tiến hóa nhƣ thế nào? Làm sao để phân loại đƣợc khủng long? Khủng long có thể 
tiến hóa thành ngƣời khủng long thật không? Loài khủng long nào thông minh nhất? Loài chim với 
khủng long có quan hệ gì?...  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về quá trình khủng long sinh sản và nuôi dƣỡng con: loại 
khủng long nào tự mình ấp trứng? loại khủng long nào cùng nhau nuôi dƣỡng khủng long con? khủng 
long mẹ giao tiếp với con nhƣ thế nào? khủng long con lớn lên ra sao?...  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về loài khủng long: Cổ khủng long Mamenchisaurus dài 
bao nhiêu? Chiếc cổ dài nhƣ vậy có tác dụng gì đặc biệt? Tại sao thân hình của khủng long cổ dài đều 
rất to lớn? Trong các thời kỳ khác nhau của Đại Trung Sinh, vóc dáng của loài khủng long to nhỏ ra 
sao?...  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về khủng long nhƣ: khủng long bị tuyệt chủng ra sao? 
Những loại khủng long nào đã sống sót đến cuối cùng? Tại sao khủng long lại bị tuyệt chủng? Có 
những giả thuyết nào về sự tuyệt chủng của khủng long, liệu chúng có hợp lý không? Sự phát triển và 
tiến hoá của động vật có vú có liên quan gì đến sự tuyệt chủng của khủng long không?...  

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về các loài khủng long: khủng long Oviraptor có trộm trứng 
giống nhƣ tên gọi của chúng thật không? Tại sao chúng không thể đổi tên? Tên của khủng long 
đƣợc đặt nhƣ thế Ký hiệu môn loại: 567.9/K305T 

Ký hiệu môn loại: 567.9/K305T 

Ký hiệu môn loại: 567.9/K305T 

Ký hiệu môn loại: 567.9/K305T 

Ký hiệu môn loại: 567.9/K305T 

Kho lƣu động: LDTN.026640-26642 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041659-41660   

Kho lƣu động: LDTN.026643-26645 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041661-41662   

Kho lƣu động: LDTN.026652-26654 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041667-41668   

Kho lƣu động: LDTN.026637-26639 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041657-41658   

Kho lƣu động: LDTN.026646-26648 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041663-41664   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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THIÊN VĂN HỌC 

TOÁN HỌC 

VẬT LÝ 

ĐỘNG VẬT 

1/. COOPER, CHRIS.  Mọi điều bạn cần biết về vũ trụ = Everything you need to know - Universe : Từ 
Vụ Nổ Lớn tới Vụ Co Lớn, trong vỏ hạt dẻ / Chris Cooper ; Nguyễn Ngọc Tú dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 
223tr. : hình vẽ ; 21cm  

1/. NGUYỄN ĐỨC TẤN.  Chinh phục đỉnh Olympia - Những mẩu chuyện tìm tòi và sáng tạo trong 
Toán học : Sách dành cho bồi dƣỡng học sinh giỏi cấp phổ thông / Nguyễn Đức Tấn. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2021. - 190tr. ; 24cm  

1/. TRỊNH MINH HIỆP.  Chinh phục đỉnh Olympia -Ngân hàng câu hỏi có đáp án và lời giải vật lí : 
Sách dành cho bồi dƣỡng học sinh giỏi cấp phổ thông / Trịnh Minh Hiệp. - H. : Dân Trí, 2021. - 142tr. ; 
24cm  

1/.  Nhật kí thế giới côn trùng: Nhật kí muỗi : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Trần Mộng Mẫn ; Tranh: 
Lí Hồng Chuyên ; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 36tr. : tranh màu ; 26cm  

2/.  Nhật kí thế giới côn trùng: Nhật kí muồm muỗm : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Cao Hồng Ba ; 
Tranh: Trần Việt Kì ; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 36tr. : tranh màu ; 26cm  

3/.  Nhật kí thế giới côn trùng: Nhật kí thạch sùng : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Trần Thi Ca ; 
Tranh: Vƣơng Khả ; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 36tr. : tranh màu ; 26cm  

4/.  Nhật kí thế giới côn trùng: Nhật kí bọ ngựa : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Cao Hồng Ba ; 
Tranh: Triệu Quang Vũ ; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 36tr. : tranh màu ; 26cm  

nào? Khủng long nào đƣợc các nhà khoa học đặt tên sớm nhất ? Điều gì chứng minh khủng long đã 
từng sống trên Trái đất?...  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học cơ bản giúp bạn khám phá và tìm hiểu về những 
kỳ quan trong vũ trụ nhƣ: Hệ Mặt Trời, những đột phá thiên văn, cuộc hạ cánh xuống Mặt Trăng, những 
chòm sao chính, tàu thăm dò, vệ tinh và tàu vũ trụ, Mặt Trời và các hành tinh đá, những chòm sao 
chính, các thiên hà...  

        Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện về toán học với những bài toán khơi gợi sự tò mò và sáng tạo 
trong toán học của các em học sinh lớp THCS và THPT đƣợc chia làm 4 phần: háo hức khởi động, vƣợt 
chƣớng ngại vật, nỗ lực tăng tốc và chinh phục về đích  

Ký hiệu môn loại: 567.9/K305T 

Ký hiệu môn loại: 523.1/M428Đ 

Ký hiệu môn loại: 510/CH312P 

Ký hiệu môn loại: 530.076/CH312P 

Ký hiệu môn loại: 595.772/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 595.726/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 597.952/NH124K 

Kho lƣu động: LDTN.026649-26651 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041665-41666   

Kho Đọc: VV.013110   

Kho Đọc: VV.013152 
Kho Mƣợn: MV.070692-70693   

Kho Đọc: VV.013153 
Kho Mƣợn: MV.070694-70695   

Kho lƣu động: LDTN.026616-26617 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041639-41640   

Kho lƣu động: LDTN.026610-26611 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041633-41634   

Kho lƣu động: LDTN.026624-26625 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041647-41648   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CÔNG NGHỆ 

KỸ THUẬT 

5/.  Nhật kí thế giới côn trùng: Nhật kí ruồi : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Tạ Quang ; Tranh: Băng 
Hà ; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 36tr. : tranh màu ; 26cm  

6/.  Nhật kí thế giới côn trùng: Nhật kí bọ xít : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Bạch Băng ; Tranh: 
Dƣơng Lỗi ; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 36tr. : tranh màu ; 26cm  

7/.  Nhật kí thế giới côn trùng: Nhật kí bƣơm bƣớm : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Lƣu Bích Quân ; 
Tranh: Lƣu Ngọc Phong ; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 36tr. : tranh màu ; 26cm  

8/.  Nhật kí thế giới côn trùng: Nhật kí đom đóm : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Cát Băng ; Tranh: 
Khuất Minh Ngọc ; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 36tr. : tranh màu ; 26cm  

9/.  Nhật kí thế giới côn trùng: Nhật kí xén tóc : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: An Vũ Lâm ; Tranh: 
Chung Triệu Tuệ ; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 36tr. : tranh màu ; 26cm  

10/.  Nhật kí thế giới côn trùng: Nhật sâu róm : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Sáo Gỗ ; Tranh: 
Dƣơng Bội Kì ; Nguyễn Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 36tr. : tranh màu ; 26cm  

1/. HEATLEY, MICHAEL.  Mọi điều bạn cần biết về các phát minh : Các phát minh vĩ đại làm thay đổi 
thế giới / Michael Heatley, Colin Salter ; Nguyễn Ngọc Tú dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 221tr. : hình vẽ ; 
22cm  

1/. ÂU CHÍ BÁCH.  Hƣớng dẫn kỹ thuật sửa chữa điện nhà : Sử dụng trong các trƣờng trung cấp và 
dạy nghề / Âu Chí Bách (ch.b.) ; Sầm Khải Trung (phó ch.b).; Nguyễn Văn Chử dịch ; Bùi Đức Hùng 
h.đ.. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 227tr. : minh họa ; 24cm  

        Tóm tắt: Cung cấp thông tin độc đáo và thú vị về nguồn gốc của nhiều phát minh thiết yếu 
trong đời sống và làm thay đổi cả thế giới nhƣ: Phát minh từ cung và tên tới giấy, từ thuốc súng đến 
máy gieo hạt, từ máy tiện ren đến máy điện báo, từ máy hát đĩa đến máy bay, từ máy bay trực thăng 
đến Teflon...  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn kỹ thuật sửa chữa đồ điện nhà công suất nhỏ phạm vi nhà ở, nhà bếp, nhà 
tắm, vệ sinh, chăm sóc sức khoẻ, bếp điện từ và lò vi sóng  

Ký hiệu môn loại: 595.789/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 595.77/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 595.754/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 595.789/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 597.7645/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 595.7648/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 595.772/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 600/M428Đ 

Ký hiệu môn loại: 621.310420711/H561D 

Kho lƣu động: LDTN.026622-26623 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041645-41646   

Kho lƣu động: LDTN.026626-26627 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041649-41650   

Kho lƣu động: LDTN.026612-26613 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041635-41636   

Kho lƣu động: LDTN.026614-26615 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041637-41638   

Kho lƣu động: LDTN.026608-26609 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041631-41632   

Kho lƣu động: LDTN.026620-26621 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041643-41644   

Kho lƣu động: LDTN.026618-26619 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041641-41642   

Kho Đọc: VV.012997   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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2/. DƢƠNG NGỌC HUYỀN.  Pin mặt trời - Nguyên lý và ứng dụng / Dƣơng Ngọc Huyền, Đặng Đình 
Thống, Đặng Thị Việt Đức. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 227tr. : minh họa ; 24cm  
        Thƣ mục: tr. 213-214. - Phụ lục: tr. 215-227  

3/. DƢƠNG THANH LONG.  Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công nghiệp / Dƣơng Thanh Long, Trần 
Đức Lợi. - H. : Thanh niên, 2021. - 462tr. ; 24cm  

4/. HÀ QUANG PHÖC.  Lập trình điều khiển trên Arduino cho hệ vạn vật kết nối (IOT)  = Arduino 
programming for I0T - Enabled control applications / Hà Quang Phúc, Phạm Quang Huy. - H. : Thanh 
niên, 2020. - 488tr. : minh họa ; 24cm  
        Thƣ mục đầu chính văn. - Phụ lục: tr. 475-484  

5/. LÊ HIẾU GIANG.  Tự động hóa với hệ thống khí nén : Nguyên tắc thiết kế và tự động hóa / Lê Hiếu 
Giang. - H. : Thanh niên, 2021. - 416tr : hình vẽ, bảng ; 24cm  
        Thƣ mục: tr. 2  

6/. NGUYỄN VŨ QUỲNH.  Giáo trình Đo lƣờng cảm biến : Lý thuyết - Thực hành / Nguyễn Vũ Quỳnh, 
Phạm Quang Huy. - H. : Thanh niên, 2020. - 440tr. : minh họa ; 24cm  
        Thƣ mục: tr. 2  

7/.  Tính kết cấu tấm vỏ bằng phƣơng pháp phần tử hữu hạn : Tài liệu tham khảo dùng cho sinh viên 
đại học, sinh viên cao học, nghiên cứu sinh, kỹ sƣ các ngành xây dựng, cơ khí / Vũ Đình Hƣơng (ch.b.), 
Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Tƣơng Lai.... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 339tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27cm  
        Thƣ mục: tr. 333-334  

        Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc và các đặc trƣng về nguồn năng lƣợng mặt trời; pin mặt trời; 
nguồn điện mặt trời; thiết kế và lắp đặt hệ nguồn điện mặt trời; các thiết bị điện tử trong hệ nguồn điện 
pin mặt trời; phân tích kinh tế dự án năng lƣợng mặt trời; tác động môi trƣơng, xử lý và tái chế pin mặt 
trời  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về thiết bị chiếu sáng, cơ sở lý thuyết trong thiết kế 
chiếu sáng. Với kiến thức phong phú và thiết thực, cuồn sách là tài liệu học tập dành cho sinh viên 
chuyên ngành điện, của các trƣờng Đại học, Cao đẳng và là tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật làm 
việc trong lĩnh vực chiếu sáng.  

        Tóm tắt: Gồm các kiến thức cơ bản về IOT và truyền thông; tổng quan về Arduino; Arduino và 
cảm biến; Arduino và truyền thông không dây; điện toán đám mây với Arduino  

        Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết về điều khiển khí nén; thiết kế các mạch khí nén đơn giản; 
phƣơng pháp thiết kế mạch khí nén theo tầng; các bộ đếm lập trình đƣợc bằng khí nén và ứng dụng 
trong thiết kế mạch khí nén; phƣơng pháp bảng lƣu đồ; phƣơng pháp tín hiệu thay đổi; phƣơng pháp 
thiết kế Huffman...  

        Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về thiết bị đo lƣờng điện, cảm biến và bộ chuyển 
đổi; hƣớng dẫn từng bƣớc thiết kế các máy đo số, các mạch điện dùng cảm biến với Arduino thông qua 
các bài tập thực hành cụ thể  

        Tóm tắt: Giới thiệu cáckiến thức bổ trợ, bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi; các kiểu 
phần tử tấm Ký hiệu môn loại: 621.31244/P311M 

Ký hiệu môn loại: 621.32/K600T 

Ký hiệu môn loại: 629.8955133/L123T 

Ký hiệu môn loại: 621.51/T550Đ 

Ký hiệu môn loại: 621.370711/GI-108T 

Kho Đọc: VV.012745 
Kho Mƣợn: MV.070686-70687   

Kho Đọc: VV.013020   

Kho Đọc: VV.013156 
Kho Mƣợn: MV.070703-70704   

Kho Đọc: VV.013158 
Kho Mƣợn: MV.070709-70710   

Kho Đọc: VV.013154 
Kho Mƣợn: MV.070699-70700   

Kho Đọc: VV.013159 
Kho Mƣợn: MV.070707-70708   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 8 

 - Thƣ mục thông báo sách mới 

NÔNG NGHIỆP 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

8/. TRẦN MINH SƠN.  Lập trình Arduino với IoT - Hệ vạn vật kết nối / Trần Minh Sơn, Lê Hoàng Minh, 
Phạm Quang Huy. - H. : Thanh niên, 2021. - 400tr. : minh họa ; 24cm  
        Thƣ mục đầu chính văn  

1/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT.  Kỹ thuật nuôi gà, ngan, vịt / Nguyễn Hùng Nguyệt. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 201tr. : minh họa ; 21cm  

2/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT.  Vệ sinh môi trƣờng trong chăn nuôi / Nguyễn Hùng Nguyệt. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2021. - 174tr. : bảng ; 21cm  
        Thƣ mục: tr. 169-170  

1/.  Công việc gia đình - Những điều nên biết / Trƣờng Tân biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 203tr. 
; 21cm  

2/. MASAMI SASAKI.  Yêu thƣơng chƣa đong đầy đừng uốn nắn kỷ luật / Masami Sasaki ; La Minh 
Nhật dịch. - H. : Lao động, 2021. - 242tr. ; 19cm  

mỏng chữ nhật và phần tử vỏ; một số chƣơng trình tính trong tính kết cấu tấm vỏ bằng phƣơng pháp 
phần tử hữu hạn  

        Tóm tắt: Tổng quan về hệ vạn vật kết nối IoT; làm quen với Arduino; Arduino và bộ chuyển đổi; 
Arduino và bàn phím Hex; giới thiệu về truyền thông không dây; Arduino và truyền thông RF; Arduino 
và Bluetooth; Arduino và hồng ngoại; Arduino và Wifi...  

        Tóm tắt: Trình bày một số đặc điểm sinh học của gà, ngan, vịt; giống, loại hình và phƣơng thức 
nuôi; kỹ thuật xây dựng chuồng trại, dụng cụ và vệ sinh sát trùng trƣớc khi nuôi; giới thiệu tiêu chuẩn và 
kỹ thuật khi nuôi gà, ngan, vịt  

        Tóm tắt: Nghiên cứu về môn khoa học môi trƣờng trong chăn nuôi; vệ sinh môi trƣờng và cơ 
thể sống; vệ sinh thức ăn và dinh dƣỡng; vệ sinh nhiễm bệnh từ môi trƣờng; vệ sinh các nguồn lây 
nhiễm  

        Tóm tắt: Giới thiệu những điều nên biết khi chọn thực phẩm, chọn rau quả, bảo quản lƣơng 
thực, thực phẩm, khi chế biến thịt gia súc, gia cầm, hải sản, trứng, sữa, rau, củ, quả và khi bảo quản 
trang phục, đồ dùng trang sức và cách tẩy các loại vết bẩn  

        Tóm tắt: ―Yêu thƣơng chƣa đong đầy, đừng uốn nắn kỷ luật‖ gồm 33 bài viết về các chủ đề nuôi 
dạy con nhƣ: Lòng trắc ẩn ở con cần đƣợc nuôi dƣỡng nhƣ thế nào? Khi con nói dối, nóng giận cha mẹ 
nên xử lý ra sao? Nói với trẻ sao về việc cha mẹ ly hôn? Những điều quan trọng trong gia đình cha/mẹ 
đơn thân? Đối với trẻ tự kỷ thì cha mẹ sẽ thể hiện tình yêu thƣơng và kỷ luật nhƣ thế nào? Với sự phong 
phú về nội dung nhƣ vậy cha mẹ chắc chắn sẽ tìm đƣợc những chỉ dẫn phù hợp với mình trên con 
đƣờng đồng hành cùng con.  

Ký hiệu môn loại: 624.177650151825/T312K 

Ký hiệu môn loại: 629.8955133/L123T 

Ký hiệu môn loại: 636.5/K600T 

Ký hiệu môn loại: 636.083/V250S 

Ký hiệu môn loại: 640/C455V 

Ký hiệu môn loại: 649.64/Y606T 

Kho Đọc: VV.013150   

Kho Đọc: VV.013139   

Kho Đọc: VN.046687 
Kho Mƣợn: MV.070497-70498 
Kho lƣu động: LD.031731-31732   

Kho Đọc: VN.046696 
Kho Mƣợn: MV.069122, MV.069780 
Kho lƣu động: LD.031707-31708   

Kho Đọc: VN.046686 
Kho Mƣợn: MV.069977, MV.069995 
Kho lƣu động: LD.031675-31676   

Kho Đọc: VN.046465 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/. MITSUKO TATEISHI.  Để chiếc cặp lớp 1 vừa vặn trên vai con / Mitsuko Tateishi ; La Minh Nhật 
dịch. - H. : Lao động, 2021. - 199tr. ; 21cm. - (Tủ sách parents)  

4/. MULLENHEIM, SOPHIE DE.  15 tình huống cùng con vƣợt qua khó khăn - Những thắc mắc trong 
cuộc sống thƣờng nhật / Sophie De Mullenheim ; Đặng Thanh Giang dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 97tr. : 
tranh màu ; 25cm  
        Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: 15 histoires pour respondre aux pourquoi des petit  

5/. MULLENHEIM, SOPHIE DE.  15 tình huống cùng con vƣợt qua khó khăn - Biến điều không mong 
muốn thành niềm vui / Sophie De Mullenheim ; Đặng Thanh Giang dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 97tr. : 
tranh màu ; 25cm  
        Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: 15 histoires qui commencent mal pour apprendre à rater  

6/. SUNGHAN HWANG.  Bố ơi cùng con lớn lên nhé! : Hƣớng dẫn nuô       ành cho những ông bố 
bận rộn / Sunghan Hwang ; Nguyễ    ị      à  ịch. - Huế : Đại học Huế        -           ì    ẽ  ảnh 
        -   ủ  ách Parents)  
        Tê   ách tiếng Anh: Miraculous daddy's childcare  

7/. TSABARY, SHEFALI.  Làm cha mẹ tỉnh thức : Chuyển hoá bản thân, trao quyền cho con cái / 
Shefali Tsabary ; Khánh Thuỷ dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2021. - 311tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: The conscious parent  

        Tóm tắt: Trình bày những thông tin cần thiết mà cha mẹ cần tránh khi chuẩn bị hành trang cho 
con vào lớp 1, để làm sao vừa tạo cho trẻ một nền tảng cơ bản về đọc, viết, làm toán... nhƣng "vừa 
vặn" để trẻ tiếp nhận mà không gây áp lực cho cha mẹ và con cái  

        Tóm tắt: Gồm 15 câu chuyện – 15 tình huống quen thuộc cùng những giải pháp nhẹ nhàng, 
sáng tạo, dễ áp dụng, giúp các bé có thể yên tâm với những thắc mắc trong cuộc sống đầu đời của 
mình  

        Tóm tắt: Tập hợp 15 câu chuyện – 15 tình huống quen thuộc cùng những giải pháp nhẹ nhàng, 
sáng tạo, dễ áp dụng giúp các em hiểu ra khi gặp phải điều không mong muốn là một trong những 
cách tốt nhất giúp ta học hỏi và ngày càng mạng mẽ hơn  

        Tóm tắt:       ẻ tớ    ụ huynh những kinh nghiệ   ủa 8 nă   ẻ chia đời sống thƣờng nhậ      
 ẻ  ù    ác con thô         ò chơi, đọ   ách, đố     ạ    ọc tiếng Anh lẫn nhữ          ĩ về      á  
 à gia đì      ú   ác ông bố nhận ra đối vớ       ái thời gian ở  ùng bố  ũ     ý   á nhƣ sự chă   óc 
 ủ   ẹ  

        Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết trong việc nuôi dạy con giúp các bậc cha mẹ thức tỉnh và tìm 
ra phƣơng pháp tối ƣu nhất, luôn dùng lý trí để giải quyết những rắc rối với con đòi hỏi các bậc cha mẹ 
thoát ra khỏi những đau đớn về tinh thần, củng cố mối quan hệ, tạo sự thấu hiểu giữa cha mẹ và con, 
trao quyền quyết định cho con, luôn coi con là cộng sự tinh thần giúp ta chuyển đổi tinh thần thay đổi 
và phát triển bản thân để có thể nuôi dạy con trở thành thực thể trọn vẹn và khoẻ mạnh  

Ký hiệu môn loại: 649.68/Đ250C 

Ký hiệu môn loại: 649.6/M558L 

Ký hiệu môn loại: 649.6/M558L 

Ký hiệu môn loại: 649.1/B450-Ơ 

Ký hiệu môn loại: 649/L104C 

Kho Mƣợn: MV.070314-70315 
Kho lƣu động: LD.031388-31389   

Kho Đọc: VN.046483 
Kho Mƣợn: MV.070290-70291 
Kho lƣu động: LD.031436-31437   

Kho Đọc: VV.013070 
Kho Mƣợn: MV.070553-70554 
Kho lƣu động: LD.031683-31685   

Kho Đọc: VV.013068 
Kho Mƣợn: MV.070549-70550 
Kho lƣu động: LD.031686-31688   

Kho Đọc: VN.046482 
Kho Mƣợn: MV.070288-70289 
Kho lƣu động: LD.031434-31435   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

1/. BLAKEY, JOHN.  Nhà lãnh đạo đáng tin cậy = The trusted executive : Nine leadership habits that 
inspire results, relationships and reputation : 9 thói quen tạo dựng lòng tin trong kinh doanh / John 
Blakey ; Phạm Hoa Phƣợng dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 297tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  
        Thƣ mục: tr. 289-298  

2/. CAMERON, ESTHER.  Cốt lõi về lãnh đạo : Phát triển phẩm chất lãnh đạo từ lý thuyết đến thực 
hành / Esther Cameron, Mike Green ; Lƣơng Hoa Đăng dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 442tr. : hình vẽ, 
bảng ; 21cm  

3/. COCKERELL, DAN.  Lãnh đạo tập sự : Hành trình không đơn độc cùng Dan Cockerell, từ ngƣời 
trông xe đến Phó Chủ tịch Magic Kingdom / Dan Cockerell ; Quách Cẩm Phƣơng dịch. - H. : Lao động, 
2021. - 311tr. ; 21cm  

4/. GRAFT, LYN.  Kể chuyện hay dựng nghiệp lớn : Công thức xây dựng câu chuyện thƣơng hiệu từ 30 
nhà sáng lập lừng danh / Lyn Graft ; Hoàng Long dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 270tr. ; 21cm  

5/. HEINECKE, STU.  Contact marketing - Nghệ thuật chinh phục khách hàng = How to get a meeting 
with anyone / Stu Heinecke ; Trịnh Ngọc Minh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 369tr. : bảng, tranh vẽ ; 
21cm  

6/. IANSITI, MARCO.  Cạnh tranh trong thời đại AI / Marco Iansiti, Karim R. Lakhani ; Hoàng Tuấn 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 335tr. ; 23cm. - (Tủ sách doanh trí)  

        Tóm tắt: Tìm hiểu vì sao ngƣời ta không còn tin vào các nhà lãnh đạo, xem xét các giải pháp và 
tìm hiểu vai trò của ngƣời lãnh đạo theo phong cách cũ; đi vào chi tiết của mô hình 3 trụ cột nâng đỡ 
niềm tin gồm các thói quen phát triển năng lực, các thói quen tạo nên sự chính trực, các thói quen nuôi 
dƣỡng lòng nhân từ; điểm lại tác động của ba phẩm chất quan trọng nhất và chín thói quen của ngƣời 
lãnh đạo qua ví dụ trong bối cảnh tổ chức nhƣ quản trị, báo cáo, quy mô, cấu trúc, lƣơng thƣởng, quy 
định cũng nhƣ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp  

        Tóm tắt: Cung cấp kĩ năng về nghệ thuật lãnh đạo, cách tự đánh giá sự tiến bộ của bản thân và 
lộ trình để phát triển năng lục lãnh đạo: thực trạng năng lực lãnh đạo của các nhà lãnh đạo hiện nay, 
mô hình năng lực lãnh đạo, những yêu cầu và học cách lãnh đạo trong thế kỷ 21, đánh giá năng lực 
lãnh đạo và áp dụng các lý thuyết khác nhau vào hoạt động thực tế, mô hình 5 phẩm chất và những 
thách thức trong việc thay đổi văn hóa lãnh đạo và tổ chức  

        Tóm tắt: Giới thiệu tập hợp 4 kỹ năng: lãnh đạo bản thân, lãnh đạo nhóm, lãnh đạo tổ chức, 
lãnh đạo sự thay đổi; 21 kế hoạch hành động cụ thể biết cách ƣu tiên những khía cạnh quan trọng nhất 
trong cuộc sống và duy trì sự tập trung mạnh mẽ vào chúng để hoàn thiện bản thân và đạt đƣợc mục 
tiêu trên con đƣờng lãnh đạo của riêng mình  

        Tóm tắt: Giới thiệu công thức xây dựng câu chuyện thƣơng hiệu từ 30 nhà sáng lập lừng danh  

        Tóm tắt: Phân tích và đƣa ra chiến lƣợc, phƣơng pháp trong cách tiếp cận khách hàng tiềm 
năng để tạo ra kết quả đột phá trong công việc kinh doanh  

        Tóm tắt: Giới thiệu cách thức tái tạo công ty trên nền tảng AI để có thể loại bỏ những hạn 
chế Ký hiệu môn loại: 658.4092/NH100L 

Ký hiệu môn loại: 658.4092/C458L 

Ký hiệu môn loại: 658.4092/L107Đ 

Ký hiệu môn loại: 658.802/K250C 

Ký hiệu môn loại: 658.872/C430T 

Kho Đọc: VV.012652 
Kho Mƣợn: MV.070246-70247 
Kho lƣu động: LD.031364   

Kho Đọc: VV.013010   

Kho Đọc: VN.046179 
Kho Mƣợn: MV.070684-70685   

Kho Đọc: VN.046505   

Kho Đọc: VN.046506   

Kho Đọc: VN.046504   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Y HỌC 

7/. LALOUX, FREDERIC.  Tái tạo tổ chức  = Reinventing organizations : Phá vỡ rào cản thổi bùng 
sinh khí / Frederic Laloux ; Minh hoạ: Etienne Appert ; Officience dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 205tr. : 
tranh vẽ ; 21cm  

8/. NEWMAN, MARTIN.  100 phƣơng pháp thực tiễn để cải thiện trải nghiệm khách hàng: Đạt đƣợc sự 
tƣơng tác từ đầu đến cuối của khách hàng trong một thế giới đa kênh  = 100 practical ways to improve 
customer experience: Achieve end-to-end customer engagement in a multichannel world / Martin 
Newman, Malcolm McDonald ; Nguyễn Thu Uyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 
2020. - 423tr. : minh họa ; 23cm  

9/. RHEE DONGWOO.  Nói một cách đơn giản : Nói đơn giản, đúng trọng tâm : Để thành công mà 
không cần nhiều lời / Rhee Dongwoo ; Vƣơng Thuý Quỳnh Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 262tr. : 
bảng ; 21cm  

        Tên sách tiếng Hàn: 나는 심플하게 말한다  

1/.  Chế độ ăn giảm cân và kiểm soát tiểu đƣờng / Trần Bích Hà, Nguyễn Hải, Tạ Văn Nam, Trần 
Doãn Hƣng. - H. : Thế giới, 2021. - 290tr. : minh hoạ ; 24cm  
        Thƣ mục: tr. 285-290  

2/.  Cơ thể ngƣời : Dành cho độ tuổi 8 - 12+ / Thùy Dƣơng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên ; 
Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2021. - 72tr. : minh họa ; 27cm. - (Bách khoa thƣ về khoa học = Science 
encyclopedia)  

truyền thống về quy mô, phạm vi và khả năng thích ứng. Các tổ chức lấy AI làm trung tâm mở ra những 
cách thức mới mẻ, nắm bắt và chia sẻ giá trị một cách hiệu quả — và đang đạt đƣợc sự tăng trƣởng 
không ngừng trên nhiều ngành công nghiệp.  

        Tóm tắt: Giới thiệu những cách thức quản lý mới giúp thay đổi tƣ duy của ngƣời lãnh đạo. Đƣa 
ra phƣơng án, lời khuyên giúp ngƣời lãnh đạo biết đƣợc thời điểm nào cần và đủ để tái tạo tổ chức của 
mình chứ không để tổ chức mình đến thời kì suy thoái mới tổ chức  

        Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về hành vi ngƣời tiêu dùng, trải nghiệm khách hàng 
đa kênh và hƣớng dẫn thực tế về cải thiện trải nghiệm khách hàng trong thế giới ngày càng gia tăng sự 
di động, đột phá và tập trung địa lý...  

        Tóm tắt: Giới thiệu 10 quy tắc nói khiến mọi ngƣời phải lắng nghe bạn; kỹ năng tóm tắt những 
điều quan trọng; bắt đƣợc mạch chung sẽ nhìn thấy cốt lõi; luyện phƣơng pháp tập trung để có đƣợc 
cuộc sống giản đơn và những điều thay đổi khi trực tiếp viết ra giấy  

        Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học và quá trình kiểm soát bệnh tiểu đƣờng bằng chế độ ăn, cơ 
sở khoa học và hành trình nhịn ăn và thải độc và một số thông tin tham khảo về trao đổi chất trong cơ 
thể, cân bằng năng lƣợng, dinh dƣỡng, kiểm soát cân nặng và khống chế tiểu đƣờng bằng nhịn ăn, cơ 
chế đốt năng lƣợng, nhịn và ăn theo chỉ số đƣờng huyết  

        Tóm tắt: Các bạn sẽ đƣợc bƣớc chân vào một cuộc phiêu lƣu kỳ thú để tìm hiểu về cơ chế hoạt 
động của cơ thể ngƣờig: bộ xƣơng, cơ bắp, hệ tuần hoàn...  

Ký hiệu môn loại: 658.0563/C107T 

Ký hiệu môn loại: 658.406/T103T 

Ký hiệu môn loại: 658.812/M458T 

Ký hiệu môn loại: 658.45/N428M 

Ký hiệu môn loại: 616.4620654/CH250Đ 

Ký hiệu môn loại: 612.003/C460T 

Kho Đọc: VV.013161   

Kho Mƣợn: MV.070715   

Kho Đọc: VV.013001   

Kho Đọc: VN.046674 
Kho Mƣợn: MV.070417-70418 
Kho lƣu động: LD.031689-31691   

Kho Đọc: VV.013012   

Kho lƣu động: LDTN.026602-26603 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041621-41622   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/. ĐẶNG NGỌC VIỄN.  Thực dƣỡng và những cuộc hồi sinh kỳ diệu / Đặng Ngọc Viễn. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 487tr. ; 21cm  

4/.  Giáo trình kỹ năng y khoa : Công trình chào mừng 119 năm. Thành lập Trƣờng Đại học Y Hà Nội 
(1902-2021) / Nguyễn Đạt Anh, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Trần Anh... ; Nguyễn Đức Hinh, Lê Thu 
Hoà (ch.b.). - H. : Y học, 2021. - 438tr. ; 27cm  
        ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Y Hà Nội  

5/. JAMES SHUICHI NAKANO.  Kéo giãn cơ thể / James Shuichi Nakano ; Chi Anh dịch. - H. : Công 
Thƣơng, 2021. - 193tr. : minh họa ; 23cm  

6/. LÊ HUY KHOA.  6000 từ vựng y học song ngữ Hàn - Việt / Lê Huy Khoa, Lê Hữu Nhân. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Hồ Chí Minh, 2020. - 311tr. ; 17cm  
        ĐTTS ghi: Trƣờng Hàn ngữ Việt Hàn Kanata, Phụ lục: tr. 299-311  

7/. NGUYỄN HUY HOÀNG.  Chẩn đoán phân tử: Sự phát triển và ứng dụng trong nghiên cứu / 
Nguyễn Huy Hoàng. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 344tr. : minh họa ; 24cm. - (Bộ 
sách Đại học và Sau Đại học)  
        Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thƣ mục: tr. 323-344  

8/. NGUYỄN KHIÊM.  Sống thuận theo tự nhiên - Chìa khóa vàng của sức khoẻ / Nguyễn Khiêm. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2021. - 148tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 133-145  

        Tóm tắt: Tìm hiểu về thực dƣỡng, mục đích của thực dƣỡng, cơ sở lý luận của thực dƣỡng. 
Hƣớng dẫn thực hành dƣỡng tâm thể để sinh con thông thái, ăn uống đúng cách và giới thiệu những 
nhân chứng thực dƣỡng điển hình  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về kĩ năng y khoa nhƣ: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng 
thăm khám và kĩ năng thủ thuật  

        Tóm tắt: Tập hợp những kỹ thuật kéo giãn cơ hiệu quả nhất trên thế giới nhằm giúp tất cả mọi 
ngƣời tìm ra đƣợc phƣơng pháp kéo giãn lý tƣởng cho riêng mình, dù là ngƣời già hay trẻ nhỏ, từ ngƣời 
mới quan tâm tới luyện tập cho đến những vận động viên hàng đầu  

        Tóm tắt: Tổng hợp 6000 từ vựng chuyên ngành y học bằng tiếng Việt và tiếng Hàn Quốc giúp 
độc giả có thể tìm kiếm gần nhƣ đầy đủ từ vựng cần thiết về y học tiếng Hàn - Việt  

        Tóm tắt: Giới thiệu về các phƣơng pháp chẩn đoán phân tử nhƣ: tách chiết nucletic acid (DNA - 
RNA), lai phân tử, khuếch đại nucleiic acid, giải trình tự gen, phân tích protein. Trình bày ứng dụng của 
chẩn đoán phân tử trong nghiên cứu pháp y, dƣợc học và phát triển thuốc mới, nghiên cứu các bệnh di 
truyền và ung thƣ, phát hiện các tác nhân gây bệnh (vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng), xét nghiệm 
tiền sinh không xâm lấn  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học cơ bản về đồ ăn thức uống, bí quyết ăn uống một 
cách lành mạnh giúp bạn luôn khoẻ mạnh và có một sức khoẻ trƣờng thọ: Tuổi thọ tự nhiên của con 
ngƣời, nghệ thuật ẩm thực, thực phẩm tốt, ăn uống điều độ, chiếc chìa khoá vàng của sức khoẻ, thức 
ăn là thuốc...  

Ký hiệu môn loại: 613.264/TH552D 

Ký hiệu môn loại: 610.711/GI-108T 

Ký hiệu môn loại: 613.7182/K205G 

Ký hiệu môn loại: 610.14/S111N 

Ký hiệu môn loại: 616.07560711/CH121Đ 

Ký hiệu môn loại: 613.2/S455T 

Kho Đọc: VN.046676   

Kho Đọc: VV.013149   

Kho Đọc: VV.013013 
Kho Mƣợn: MV.070250-70251   

Kho Đọc: VN.046461 
Kho Mƣợn: MV.070304-70305   

Kho Đọc: VV.013007   

Kho Đọc: VN.046697 
Kho Mƣợn: MV.069759-69760 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 13 

 - Thƣ mục thông báo sách mới 

NGHỆ THUẬT 

9/. PHỤNG SƠN.  Khí công Tâm Pháp : Toàn tập / Phụng Sơn. - Thanh Hóa : Nxb. Thuận Hóa, 2020. 
- 526tr. ; 21cm  

10/. THÙY HƢƠNG.  Nâng cao hệ miễn dịch / Thùy Hƣơng. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 142tr. ; 
21cm  

11/. THÙY HƢƠNG.  Thanh lọc cơ thể / Thùy Hƣơng. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 133tr. ; 21cm 

12/.  Tinh dầu và hoạt tính sinh học của tinh dầu từ một số loài trong họ gừng (Zingiberaceae 
Martinov) ở Việt Nam  = Essential oils and biological activities of essential oils from some species of 
Zingiberaceae Martinov in Vietnam / Lê Thị Hƣơng (ch.b.), Đỗ Ngọc Đài, Trịnh Thị Hƣơng.... - H. : Khoa 
học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 375tr. : ảnh, bảng ; 24cm  
        Thƣ mục: tr. 357-366. - Phụ lục: tr. 367-375  

13/. VŨ KIM THƢ.  Chi bọt ếch (Glochidion), hoá học các hợp chất Triterpenoid và hoạt tính gây độc 
tế bào ung thƣ của ba loài Glochidion eriocarpum glomerulatum và Glochidion hirsutum ở Việt Nam / 
Vũ Kim Thƣ (ch.b.), Nguyễn Văn Thắng. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 313tr. : minh 
họa ; 24cm  

1/. ESPLUND, LANCE.  Nghệ thuật chiêm ngƣỡng = The art of looking : Để hiểu nghệ thuật hiện đại 
và đƣơng đại / Lance Esplund ; Quách Đình Đạt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. 
- 299tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Ý nghĩa, mục đích, công dụng và nền tảng khí công tâm pháp, các bài tập thực hành 
thiền tĩnh lặng, huấn luyện thân và huấn luyện tâm. Cơ sở đông y của khí công. Tìm hiểu các hệ thống 
trong cơ thể theo tây y...  

        Tóm tắt: Giới thiệu cho bạn đọc 3 phần chính nhƣ sau: Hệ miễn dịch là gì?, Những lời khuyên 
để nâng cao sức đề kháng của cơ thể, Miễn dịch nhân tạo là gì? Cơ sở của liệu pháp miễn dịch mới.  

        Tóm tắt: Cung cấp một số kiến thức, cách đào thải độc  và các phƣơng pháp thanh lọc cơ 
thể...  

        Tóm tắt: Trình bày kiến thức khái quát về tinh dầu và họ gừng ở Việt Nam; phƣơng pháp điều 
tra, nghiên cứu tinh dầu và hoạt tính sinh học của tinh dầu; tinh dầu và hoạt tính sinh học của tinh dầu 
từ một số loài trong họ gừng ở Việt Nam; tóm tắt thành phần hoá học tinh dầu và hoạt tính của tinh dầu  

        Tóm tắt: Giới thiệu về đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của chi bọt 
ếch (Glochidion) trên thế giới và Việt Nam. Trình bày những kết quả nghiên cứu về hoá học các hợp 
chất triterpenoid và kết quả thử hoạt tính gây độc tế bào ung thƣ của ba loài Glochidion eriocarpum 
(bòn bọt), Glochidion glomerulatum (sóc chụm) và Glochidion hirsutum (sóc lông) ở Việt Nam  

        Tóm tắt: Giúp ngƣời đọc dễ tiếp cận và tràn đầy những ý nghĩa tuyệt vời dành cho những ai mà 
nghệ thuật hiện đại và đƣơng đại còn khiến họ bối rối hay khó tiếp cận.  

Ký hiệu môn loại: 613.71489/KH300C 

Ký hiệu môn loại: 613/N122C 

Ký hiệu môn loại: 613.2/TH107L 

Ký hiệu môn loại: 615.3243909597/T312D 

Ký hiệu môn loại: 615.3236909597/CH300B 

Ký hiệu môn loại: 709.04/NGH250T 

Kho lƣu động: LD.031709-31710   

Kho Đọc: VN.046268   

Kho Đọc: VN.046691 
Kho Mƣợn: MV.069012, MV.069789 
Kho lƣu động: LD.031698-31699   

Kho Đọc: VN.046693 
Kho Mƣợn: MV.069787, MV.070022 
Kho lƣu động: LD.031701-31702   

Kho Đọc: VV.013004   

Kho Đọc: VV.013162   

Kho Đọc: VN.046158   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 

1/. LÊ QUANG.  Siêu trí tuệ câu đố luyện tƣ duy / Lê Quang. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 127tr. ; 
21cm  

2/. LÊ QUANG.  Siêu trí tuệ tìm sự khác biệt và bất hợp lý / Lê Quang. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 
134tr. ; 21cm  

3/. TRẦN ĐỒNG QUANG HÕA. Tự luyện côn nhị khúc / Trần Đồng Quang Hoà. - 19cm  
         T.2 : Chiến đấu tự vệ. - 2020. - 94tr.: hình vẽ  

4/. TRẦN ĐỒNG QUANG HÕA. Tự luyện côn nhị khúc / Trần Đồng Quang Hoà. - 19cm  
         T.1 : Kỹ thuật cơ bản. - 2020. - 78tr.: hình vẽ  

5/. VŨ HOÀNG.  Cờ vây - Truyền kì ngàn năm / Vũ Hoàng. - H. : Thanh niên, 2021. - 251tr. ; 24cm 

1/. BÙI ĐỨC THỊNH.  Những bƣớc đầu của báo chí, truyện ngắn, tiểu thuyết và thơ mới (1865 - 1932) / 
Bùi Đức Thịnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 370tr. ; 24cm  

2/. BÙI NGUYỄN TRƢỜNG KIÊN.  Có dòng sông nhỏ, sáng nay... : Thơ / Bùi Nguyễn Trƣờng Kiên. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 170tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Siêu Trí Tuệ - Câu Đố Luyện Tƣ Duy - tập hợp những câu đố đòi hỏi sự rèn luyện và 
tập trung của bạn.  

        Tóm tắt: Bộ sách SIÊU TRÍ TUỆ là tập hợp những câu đố đòi hỏi sự rèn luyện và tập trung của 
bạn.  

        Tóm tắt: Giới thiệu về côn nhị khúc và các tƣ thế luyện tập cơ bản: thủ thế, tập luyện chiến đấu, 
tập luyện phối hợp  

        Tóm tắt: Giới thiệu về côn nhị khúc và các tƣ thế luyện tập cơ bản: thủ thế, tập luyện chiến đấu, 
tập luyện phối hợp  

        Tóm tắt: Cuốn sách này dành tặng cho những ngƣời trẻ vẫn đang mê mải tìm kiếm những 
thông tin ít ỏi mà vô cùng thú vị về cờ vây – môn cờ huyền bí đã có lịch sử cả nghìn năm.  Với lối viết 
rất gãy gọn, tổng hợp nội dung rất súc tích và dễ ―thấm‖, tác giả đã khéo léo mang đến cho ngƣời đọc 
một góc nhìn rất mới lạ về môn cờ tƣởng chừng rất đơn giản mà đầy sức hấp dẫn này.  

        Tóm tắt: Trình bày lịch sử hình thành và phát triển của các thể loại báo chí, truyện ngắn, tiểu 
thuyết và dòng thơ mới ở Việt Nam giai đoạn 1865 - 1932; đồng thời giới thiệu một số tác giả và tác 
phẩm tiêu biểu, nổi bật của mỗi thể loại trong thời kỳ này  

Ký hiệu môn loại: 793.74/S309T 

Ký hiệu môn loại: 793.73/S309T 

Ký hiệu môn loại: 796.815/T550L 

Ký hiệu môn loại: 796.815/T550L 

Ký hiệu môn loại: 794.1/C460V 

Ký hiệu môn loại: 895.92209002/NH556B 

Ký hiệu môn loại: 895.922134/C400D 

Kho Đọc: VN.046694 
Kho Mƣợn: MV.069623, MV.069779 
Kho lƣu động: LD.031703-31704   

Kho Đọc: VN.046695 
Kho Mƣợn: MV.069622, MV.069788 
Kho lƣu động: LD.031705-31706   

Kho Đọc: VN.046539 
Kho Mƣợn: MV.070196-70197 
Kho lƣu động: LD.031679-31680   

Kho Đọc: VN.046597 
Kho Mƣợn: MV.069161, MV.069417 
Kho lƣu động: LD.031681-31682   

Kho Đọc: VV.012999   

Kho Đọc: VV.012992   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/.  Cổ vận tân phong / Trần Thị Anh, Phạm Văn Ánh, Lê Phƣơng Duy.... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 401tr. ; 24cm  

4/.  Điệp viên Ares tự thuật / Trần Đông A b.s.. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 375tr. : ảnh ; 21cm 

5/. ĐOÀN TRỌNG HUY.  Tố Hữu - Ngọn cờ đầu vẻ vang thơ ca cách mạng : Tuyển tập bài viết / Đoàn 
Trọng Huy. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 428tr. : ảnh, bảng ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 385-425. - Thƣ mục: tr. 426-428  

6/. ĐỖ DOÃN PHƢƠNG.  Ly ca / Đỗ Doãn Phƣơng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 105tr. ; 21cm 

7/. GEN ICHIRO YAGAYU.  Bí mật của rốn : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Gen Ichiro Yagayu ; Bảo 
Quỳnh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 28tr. : tranh vẽ ; 22cm. - (Ehon Nhật Bản)  

8/. GEN ICHIRO YAGAYU.  Bí mật của vảy vết thƣơng : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Gen Ichiro Yagayu 
; Bảo Châu dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 28tr. : tranh vẽ ; 22cm. - (Ehon Nhật Bản)  

9/. GIÁNG HƢƠNG.  Paris 55 ngày cấm túc - Nhật ký viết từ tâm dịch / Giáng Hƣơng. - H. : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh, 2021. - 215tr. ; 20cm  

10/. GROUP, B.R.O. Lớp học mật ngữ : Truyện tranh / B.R.O Group ; B.s.: Nguyễn Hồng Hƣng, Bùi 
Lan Phƣơng, Lê Nguyễn Thùy Trang. - Tp. Hồ Chí Minh: Báo tiền phong. - 24cm  
         T.3. - 2018. - 287tr.: tranh vẽ. - (Đặc san hoa học trò)  

11/. GROUP, B.R.O. Lớp học mật ngữ : Truyện tranh / B.R.O Group ; B.s.: Nguyễn Hồng Hƣng, Bùi 
Lan Phƣơng, Lê Nguyễn Thùy Trang. - Tp. Hồ Chí Minh: Báo tiền phong. - 24cm  
         T.1. - 2018. - 287tr.: tranh vẽ. - (Đặc san hoa học trò)  

        Tóm tắt: Giới thiệu về sự nghiệp văn học, văn hoá nghệ thuật, các tác phẩm và phong cách 
nghệ thuật thơ Tố Hữu. Nghiên cứu vị thế và những đóng góp của nhà thơ Tố Hữu trong sự nghiệp thơ 
ca cách mạng Việt Nam  

Ký hiệu môn loại: 895.9221008/C450V 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ307V 

Ký hiệu môn loại: 895.922134/T450H 

Ký hiệu môn loại: 895.92214/L600C 

Ký hiệu môn loại: 895.63/B300M 

Ký hiệu môn loại: 895.63/B300M 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/P109-I 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/L466H 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/L466H 

Kho Đọc: VN.046478 
Kho Mƣợn: MV.070282-70283 
Kho lƣu động: LD.031430-31431   

Kho Đọc: VV.013002   

Kho Đọc: VN.046701 
Kho Mƣợn: MV.069655-69656   

Kho Đọc: VV.013006   

Kho Đọc: VN.046153   

Kho lƣu động: LDTN.026376-26377 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041369-41370   

Kho lƣu động: LDTN.026372-26373 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041365-41366   

Kho Đọc: VN.045895 
Kho Mƣợn: MV.069089-69090 
Kho lƣu động: LD.031420-31421   

Kho lƣu động: LDTN.026605 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041625-41626   

Kho lƣu động: LDTN.026607 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041629-41630   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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12/. GROUP, B.R.O. Lớp học mật ngữ : Truyện tranh / B.R.O Group ; B.s.: Nguyễn Hồng Hƣng, Bùi 
Lan Phƣơng, Lê Nguyễn Thùy Trang. - Tp. Hồ Chí Minh: Báo tiền phong. - 24cm  
         T.2. - 2018. - 287tr.: tranh vẽ. - (Đặc san hoa học trò)  

13/. GROUP, B.R.O. Lớp học mật ngữ : Truyện tranh / B.R.O Group ; B.s.: Nguyễn Hồng Hƣng, Bùi 
Lan Phƣơng, Lê Nguyễn Thùy Trang. - Tp. Hồ Chí Minh: Báo tiền phong. - 24cm  
         T.4. - 2018. - 287tr.: tranh vẽ. - (Đặc san hoa học trò)  

14/. H'XÍU H'MOK.  Những mùa rẫy : Tập truyện ngắn / H'Xíu H'Mok. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 
Chí Minh, 2020. - 138tr. ; 21cm  

15/. HARUKI MURAKAMI.  Thƣ viện kỳ lạ / Haruki Murakami ; Minh hoạ: Kat Menschik ; Dƣơng Hoa 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 63tr. : tranh màu ; 21cm  

16/. HIÊN.  Anh ấy đã không nắm tay tôi / Hiên. - H. : Văn học, 2020. - 181tr. ; 21cm. - (Tủ sách Ngƣời 
Trẻ Việt)  

17/. HOKO TAKADONO.  Chúng mình làm bạn nhé! - Trƣờng học Cáo : Truyện ngắn: 6-10 tuổi / Hoko 
Takadono ; Minh họa: Atsuko Nishimura ; Vũ Thu Thùy dịch. - H. : Lao động, 2021. - 61tr. : tranh vẽ ; 
21cm. - (Tủ sách Beebooks)  

18/. HORIUCHI SEIICHI.  Chuyện của máu / Horiuchi Seiichi ; Bảo Quỳnh dịch. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2020. - 28tr. ; 24cm  

19/. HUỲNH DŨNG NHÂN.  Chúng tôi - một thời mũ rơm mũ cối / Huỳnh Dũng Nhân. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 323tr. : ảnh ; 21cm  

20/. KARINSDOTTER, EMMA.  Đảo ngàn sao / Emma Karinsdotter ; Vân Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 
2021. - 301tr. ; 19cm  

        Tóm tắt: Tập hợp các bài viết ghi lại những kỷ niệm về cuộc sống của tác giả cùng với những 
cô bé, cậu bé sống trong khu tập thể Tòa soạn Báo Nhân Dân (Hà Nội), với những chuyển dịch bám 
sát theo thời cuộc của một giai đoạn lịch sử không thể nào quên trong ký ức mỗi ngƣời dân Hà Nội và 
cả nƣớc - cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc  

Ký hiệu môn loại: 895.9223/L466H 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/L466H 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556M 

Ký hiệu môn loại: 895.635/TH550V 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/A107Â 

Ký hiệu môn loại: 895.63/CH513M 

Ký hiệu môn loại: 895.63/CH527C 

Ký hiệu môn loại: 895.92283403/CH513T 

Ký hiệu môn loại: 839.73/Đ108N 

Kho lƣu động: LDTN.026606 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041627-41628   

Kho lƣu động: LDTN.026604 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041623-41624   

Kho Đọc: VN.046475 
Kho Mƣợn: MV.070276-70277 
Kho lƣu động: LD.031428-31429   

Kho Đọc: VN.046480 
Kho Mƣợn: MV.070284-70285   

Kho Đọc: VN.044547 
Kho Mƣợn: MV.070718-70719 
Kho lƣu động: LD.029421-29422, LD.031713   

Kho lƣu động: LDTN.026383-26384 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041375-41376   

Kho lƣu động: LDTN.026374-26375 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041367-41368   

Kho Đọc: VN.046487 
Kho Mƣợn: MV.070232-70233   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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21/. KAZUKI SAKURABA. Gosick / Kazuki Sakuraba ; Nguyễn Thu Thủy dịch. - H.: Kim Đồng. - 19cm  
         T.III : Dƣới đóa hồng xanh. - 2020. - 324tr.  

22/. KAZUKI SAKURABA. Gosick / Kazuki Sakuraba ; Nguyễn Thu Thủy dịch. - H.: Kim Đồng. - 19cm  
         T.V : Hộp sọ của Beelzebub. - 2020. - 314tr.  

23/. KEPNES, CAROLINE.  Em / Caroline Kepnes ; Dịch: Hoài Anh, Trà Fiew. - H. : Lao động, 2021. - 
575tr. ; 21cm  

24/. KIM CHI.  Điệu buồn phƣơng Nam : Tản văn / Kim Chi. - H. : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 252tr. 
; 21cm  

25/. KOTA NOZOMI. Cuộc chiến siêu nhiên giữa đời thƣờng : Tiểu thuyết / Kota Nozomi ; minh họa: 
029 Oniku ; Suigyo dịch. - H.: Phụ nữ. - 18cm  
         T.10. - 2019. - 335tr.  

26/. KỲ HƢƠNG.  Nam thiên chí dị : Truyện dị thƣờng / Kỳ Hƣơng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 2021. - 391tr. : tranh vẽ ; 21cm  

27/. LA QUÁN TRUNG. Tam Quốc Chí thông tục diễn nghĩa / La Quán Trung ; Trần Hoàng Vũ dịch. - 
H.: Thanh niên. - 24cm  
         T.3. - 2020. - 887tr.. - (Tủ sách văn sử tinh hoa)  

28/. LA QUÁN TRUNG. Tam Quốc Chí thông tục diễn nghĩa / La Quán Trung ; Trần Hoàng Vũ dịch. - 
H.: Thanh niên. - 24cm  
         T.1. - 2020. - 892tr.. - (Tủ sách văn sử tinh hoa)  

29/. LA QUÁN TRUNG. Tam Quốc Chí thông tục diễn nghĩa / La Quán Trung ; Trần Hoàng Vũ dịch. - 
H.: Thanh niên. - 24cm  
         T.2. - 2020. - 834tr.. - (Tủ sách văn sử tinh hoa)  

Ký hiệu môn loại: 895.636/G434-I 

Ký hiệu môn loại: 895.636/G434-I 

Ký hiệu môn loại: 813.6/E202 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/Đ309B 

Ký hiệu môn loại: 895.636/C514C 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/N104T 

Ký hiệu môn loại: 895.1346/T104Q 

Ký hiệu môn loại: 895.1346/T104Q 

Ký hiệu môn loại: 895.1346/T104Q 

Kho Đọc: VN.046469 
Kho Mƣợn: MV.070264-70265 
Kho lƣu động: LD.031401-31402   

Kho Đọc: VN.046502 
Kho Mƣợn: MV.070194-70195 
Kho lƣu động: LD.031370   

Kho Đọc: VN.045890 
Kho Mƣợn: MV.069083-69084 
Kho lƣu động: LD.031369, LD.031459   

Kho Đọc: VN.046698 
Kho Mƣợn: MV.069771-69772   

Kho Đọc: VN.045871 
Kho Mƣợn: MV.069073-69074 
Kho lƣu động: LD.031395-31396   

Kho Đọc: VN.046499 
Kho Mƣợn: MV.070189   

Kho Đọc: VN.046503   

Kho Đọc: VV.012991   

Kho Đọc: VV.012989   

Kho Đọc: VV.012990   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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30/. LÂM HÀ.  Bắt sâu : Tiểu thuyết / Lâm Hà. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 247tr. 
; 21cm  

31/. Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn / Ao Jyumonji ; Minh hoạ: Eiri Shirai ; Nguyễn Boả Ly dịch. - H.: Kim 
Đồng. - 19cm  
         Level 9 : Hiện tại ở nơi đây, hƣớng về miền nam xa thẳm. - 2021. - 262tr.: tranh vẽ  

32/. Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn / Ao Jyumonji ; Minh hoạ: Eiri Shirai ; Nguyễn Boả Ly dịch. - H.: Kim 
Đồng. - 19cm  
         Level 10 : Bản tình ca không điểm đến. - 2021. - 300tr.: tranh vẽ  

33/. LÊ ĐẮC HOÀNG HỰU.  Chạy nhảy trên dây điện : Truyện dài / Lê Đắc Hoàng Hựu. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 157tr. ; 20cm  

34/. LÊ ĐẮC HOÀNG HỰU.  Cô bé ngủ trên dây điện : Truyện dài / Lê Đắc Hoàng Hựu. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 167tr. ; 20cm  

35/. LÊ ĐẮC HOÀNG HỰU.  Này cô bé, đừng ngồi trên cửa sổ : Truyện dài / Lê Đắc Hoàng Hựu. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 143tr. ; 20cm  

36/. LÊ TRUNG CƢỜNG.  Phú Quốc trong mắt kính thần : Truyện dài / Lê Trung Cƣờng. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 166tr. ; 21cm  

37/. LINH PHAN.  Con đƣờng trở thành Freelance writer : Tôi đã kiếm 800.000.000 một năm từ viết 
lách nhƣ thế nào? / Linh Phan. - H. : Lao động, 2020. - 255tr. : minh họa ; 20cm  

        Tóm tắt: Tổng hợp những kiến thức, trải nghiệm của tác giả về kĩ năng viết lách và cách trở 
thành một cây viết tự do "freelance writer": Làm thế nào để có thể bắt đầu trở thành freelance writer, 
cách tìm đƣợc khách hàng, biến công việc này trở thành nghề nghiệp và sự nghiệp này có thể nuôi 
sống bản thân hay gia đình thay vì những công việc văn phòng cố định?...  

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B118S 

Ký hiệu môn loại: 895.636/GR310G 

Ký hiệu môn loại: 895.636/GR310G 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH112N 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C450B 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/N112C 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/PH500Q 

Ký hiệu môn loại: 808.02023/C430Đ 

Kho Đọc: VN.046495 
Kho Mƣợn: MV.070292-70293   

Kho Đọc: VN.046500 
Kho Mƣợn: MV.070190-70191 
Kho lƣu động: LD.031371-31372   

Kho Đọc: VN.046501 
Kho Mƣợn: MV.070192-70193 
Kho lƣu động: LD.031373-31374   

Kho Đọc: VN.046456 
Kho Mƣợn: MV.070296-70297 
Kho lƣu động: LD.031415   

Kho Đọc: VN.046466 
Kho Mƣợn: MV.070316-70317 
Kho lƣu động: LD.031390   

Kho Đọc: VN.046490 
Kho Mƣợn: MV.070206-70207 
Kho lƣu động: LD.031403-31404   

Kho Đọc: VN.046467 
Kho Mƣợn: MV.070318-70319 
Kho lƣu động: LD.031391-31392   

Kho Đọc: VN.046509   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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38/. LƢU QUANG MINH.  Em đâu muốn làm "Tuesday" : Tập truyện ngắn / Lƣu Quang Minh. - H. : 
Thế giới, 2021. - 199tr. ; 21cm  

39/. LÝ QUYÊN.  Đi đƣờng đêm hãy hát lên / Lý Quyên ; Phƣơng Linh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 
245tr ; 21cm  

        Tên sách tiếng Trung: 走夜路请放声歌唱？  

40/. MATSUOKA TOORU.  Tớ muốn đến mặt trăng : Dành cho trẻ từ 5 -10 tuổi / Matsuoka Tooru ; 
Trần Bảo Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 44tr. : tranh vẽ ; 25cm. - (Ehon Nhật Bản)  

41/. MICHIKO YOSHIDA.  Chúng mình làm bạn nhé! - Con trai của Gấu : Truyện ngắn : 6 - 10 tuổi / 
Michiko Yoshida ; Minh họa: Taku Yamaguchi ; Vũ Thu Thủy dịch. - H. : Lao động, 2021. - 80tr. : tranh 
vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Beebooks)  

42/. MUTSUMI MATSUZAWA.  Chúng mình làm bạn nhé! - Cầu thang Sói : Truyện ngắn : 6 - 10 tuổi / 
Mutsumi Matsuzawa ; Minh họa: Yoshifumi Okamura ; Vũ Thu Thủy dịch. - H. : Lao động, 2021. - 79tr. 
: tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Beebooks)  

43/. NGUYỄN CHU NHẠC.  Đi tìm một cơn mơ : Tập truyện / Nguyễn Chu Nhạc. - H. : Văn học, 2021. 
- 271tr. ; 19cm  

44/.  Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo - Theo dòng thời cuộc / Nguyễn Tuấn Bình s.t., giới thiệu. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 592tr. : ảnh ; 24cm  
        Thƣ mục trong chính văn  

45/.  Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo - Bên lề con chữ / Nguyễn Tuấn Bình s.t., giới thiệu. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 656tr. : ảnh ; 24cm  
        Thƣ mục trong chính văn  

        Tóm tắt: Giới thiệu chân dung nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Hiến Lê qua những trang báo 
cùng một số quan điểm của ông về tình hình báo chí miền Nam trƣớc 1975. Khám phá những khảo 
luận của ông về những tác phẩm đƣợc đăng báo với các chủ đề: Văn hoá, xuất bản, giáo dục, thời đại  

        Tóm tắt: Giới thiệu chân dung nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Hiến Lê qua những trang báo 
cùng một số quan điểm của ông về tình hình báo chí miền Nam trƣớc 1975. Khám phá những khảo 
luận của ông về những tác phẩm đƣợc đăng báo với các chủ đề: Nghề cầm bút, chuyện ngữ văn, tin 
điểm sách, dòng tuỳ bút, tình bạn văn  

Ký hiệu môn loại: 895.92234/E202Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.136/Đ300Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.63/T460M 

Ký hiệu môn loại: 895.63/CH513M 

Ký hiệu môn loại: 895.63/CH513M 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ300T 

Ký hiệu môn loại: 895.922334/NG527H 

Kho Đọc: VN.046486 
Kho Mƣợn: MV.070230-70231   

Kho Đọc: VN.046671 
Kho Mƣợn: MV.070507-70508 
Kho lƣu động: LD.031720-31722   

Kho lƣu động: LDTN.026381-26382 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041373-41374   

Kho lƣu động: LDTN.026387-26388 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041379-41380   

Kho lƣu động: LDTN.026389-26390 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041381-41382   

Kho Đọc: VN.046516 
Kho Mƣợn: MV.070218-70219 
Kho lƣu động: LD.031381-31382   

Kho Đọc: VV.013009   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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46/. NGUYỄN VĂN.  Lộ diện : Tiểu thuyết / Nguyễn Văn. - H. : Hồng Đức, 2021. - 271tr. ; 19cm 

47/. NICK M..  Cũ bygone / Nick M. ; Nguyễn Hồng Lê minh họa. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 
159tr. ; 21cm  

48/. PARK, LINDA SUE.  Lấy nƣớc đƣờng xa : Dựa trên câu chuyện có thật tại châu Phi / Linda Sue 
Park ; Nguyễn Thanh Tùng dịch. - H. : Lao động, 2021. - 167tr. ; 18cm  
        Tên sách tiếng Anh: A long walk to water  

49/. PENNYPACKER, SARA.  Cáo Pax / Sara Pennypacker ; Mèo Xanh Biển dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2021. - 268tr. ; 21cm  

50/. PHAN KHÁNH. Khu tập thể bờ sông / Phan Khánh. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 
24cm  
         T.1. - 2020. - 349tr.  

51/. QUÂN ƢỚC.  Anh giải cứu thế giới, em đến bảo vệ anh : Tiểu thuyết / Quân Ƣớc ; Ngọc Hoàng 
dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 534tr. ; 21cm  

52/. SAMONTE, ALDOUS.  Sariya / Aldous Samonte ; Chuyển ngữ: Kia Obang, Xuân Huy Mye ; Minh 
hoạ: Dana Nieva. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 25tr. : ảnh, tranh màu ; 24cm  

53/.  Song mỹ lƣơng duyên : Diễm tình tiểu thuyết / Nghiêm Xuân Lâm dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 
95tr. ; 24cm  

54/.  Tam Quốc Chí bình thoại : Bản in niên hiệu chí trị 1321 - 1323 / Trần Hoàng Vũ dịch. - H. : Thanh 
niên, 2021. - 311tr. ; 24cm  

Ký hiệu môn loại: 895.922334/NG527H 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/L450D 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/C500B 

Ký hiệu môn loại: 813/L126N 

Ký hiệu môn loại: 813.6/C108P 

Ký hiệu môn loại: 895.922334/KH500T 

Ký hiệu môn loại: 895.136/A107G 

Ký hiệu môn loại: 899.213/S109-I 

Ký hiệu môn loại: 895.1351/S431N 

Ký hiệu môn loại: 895.109/T104Q 

Kho Đọc: VV.013008   

Kho Đọc: VN.046517 
Kho Mƣợn: MV.070220-70221 
Kho lƣu động: LD.031393-31394   

Kho Đọc: VN.046672 
Kho Mƣợn: MV.070413-70414 
Kho lƣu động: LD.031715-31716   

Kho Đọc: VN.046472 
Kho Mƣợn: MV.070270-70271 
Kho lƣu động: LD.031422-31423   

Kho Đọc: VN.046163 
Kho Mƣợn: MV.070055, MV.070360   

Kho Đọc: VV.012461 
Kho Mƣợn: MV.070320   

Kho Đọc: VN.044555 
Kho Mƣợn: MV.070716-70717 
Kho lƣu động: LD.029403-29404, LD.031714   

Kho lƣu động: LDTN.026378-26380 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041371-41372   

Kho Đọc: VV.013036 
Kho Mƣợn: MV.069769-69770 
Kho lƣu động: LD.031711-31712   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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55/. THÍCH NHƢ ĐIỂN.  Vua là Phật - Phật là vua : Tiểu thuyết phóng tác lịch sử / Thích Nhƣ Điển. - 
H. : Hồng Đức, 2021. - 478tr. : bảng ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 411-478  

56/. THIÊN SƠN.  Cây Mạ Ly huyền bí : Tập truyện ngắn / Thiên Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2020. - 197tr. ; 21cm  

57/. THU THỦY.  Kết hôn tuổi 25 / Thu Thủy. - H. : Văn học, 2020. - 241tr. ; 21cm 

58/. TRANG "CHO".  Tài lẻ đẻ ra tiền : Nhật ký mƣu sinh của "con nghiện" tự do / Trang "CHO". - H. : 
Thế giới, 2021. - 215tr. ; 15cm  

59/. TRẦN QUANG VINH.  Vòng luân hồi trần thế : Tập truyên ngắn / Trần Quang Vinh. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 150tr. ; 21cm  
        Tên thật tác giả: Vũ Quang Vinh  

60/. TRIỆU HI CHI. Dạ lữ nhân : Tiểu thuyết / Triệu Hi Chi ; Thu Trần dịch. - 21cm  
         T.2. - 2019. - 420tr.  

61/. TRIỆU HI CHI. Dạ lữ nhân : Tiểu thuyết / Triệu Hi Chi ; Thu Trần dịch. - 21cm  
         T.1. - 2019. - 420tr.  

62/.  Truyền thuyết các nhân vật Tam Quốc / Nguyễn Phúc An dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 301tr. ; 
24cm. - (Tủ sách văn sử tinh hoa)  

63/. TRƢƠNG NGỌC ANH.  Mùa đông giấu những niềm riêng / Trƣơng Ngọc Anh. - H. : Văn học, 
2020. - 79tr. ; 20cm  

Ký hiệu môn loại: 895.92234/V501L 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C126M 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/K258H 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/T103L 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/V431L 

Ký hiệu môn loại: 895.136/D100L 

Ký hiệu môn loại: 895.136/D100L 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TR527T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M501Đ 

Kho Đọc: VV.013000   

Kho Đọc: VN.046699   

Kho Đọc: VN.046470 
Kho Mƣợn: MV.070266-70267 
Kho lƣu động: LD.031418-31419   

Kho Đọc: VN.046497 
Kho Mƣợn: MV.070234-70235 
Kho lƣu động: LD.031383-31384   

Kho Đọc: VN.046532 
Kho Mƣợn: MV.070499-70500 
Kho lƣu động: LD.031695-31697   

Kho Đọc: VN.046474 
Kho Mƣợn: MV.070274-70275 
Kho lƣu động: LD.031426-31427   

Kho Đọc: VN.046458 
Kho Mƣợn: MV.070300-70301   

Kho Đọc: VN.046457 
Kho Mƣợn: MV.070298-70299   

Kho Đọc: VV.013021   

Kho Đọc: VN.046512 
Kho Mƣợn: MV.070200-70201 
Kho lƣu động: LD.031375-31376   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

64/.  Tuồng Kim Vân Kiều : Bản Nôm lƣu trữ tại Paris / Phan Thị Thu Hiền phiên âm, giới thiệu ; 
Nguyễn Văn Sâm h.đ.. - H. : Văn học, 2020. - 458tr. ; 24cm. - (Tủ sách Văn sử tinh hoa)  

65/.  Văn học đại chúng trong bối cảnh văn hóa Việt Nam đƣơng đại / Nguyễn Đăng Điệp (ch.b.), 
Đặng Thị Thái Hà, Trịnh Đặng Nguyên Hƣơng.... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 419tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Văn học, Thƣ mục: tr. 414-419  

66/.  Văn học Sài Gòn 1954 - 1975 : Những chuyện bên lề / Lê Văn Nghĩa b.s.. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 420tr. : ảnh, tranh ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 458-470. - Thƣ mục: tr. 471-472  

67/. VĨNH TRÀ.  Mùng ba... : Về tình nghĩa thầy trò / Vĩnh Trà. - H. : Văn học, 2021. - 243tr. ; 19cm  
        Tên thật tác giả: Trần Đức Nuôi  

68/. WILLIAMS, MARGERY.  Chú thỏ nhung / Margery Williams ; Sarah Massini minh họa ; Minh 
Tuấn dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 64tr. : tranh màu ; 26cm  

69/.  Xƣơng cá biết nói : Dành cho trẻ 6 - 10 tuổi / Lời: Thuỳ Trang ; Tranh: Xuân Quang. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 131tr. : tranh vẽ ; 17cm  
        Bút danh tác giả: Mẫu Đơn  

70/. YOSHITAKE SHINSUKE.  Mình bị ƣớt quần chút xíu lúc đi tè : Dành cho trẻ từ 2 - 5 tuổi / 
Yoshitake Shinsuke ; Vân Hà dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 48tr. : tranh màu ; 16cm. - (Ehon 
Nhật Bản)  

1/. DỊCH TRUNG THIÊN.  Luận anh hùng / Dịch Trung Thiên ; Vũ Ngọc Quỳnh dịch. - H. : Văn học, 
2020. - 546tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Trình bày sự hình thành và phát triển văn học đại chúng ở Việt Nam, các điều kiện 
hình thành văn học đại chúng và sự ra đời của văn học mạng ở Việt Nam, thể loại và sự giao thoa, 
chuyển thể của văn học đại chúng và hiệu ứng xã hội và giải pháp phát triển văn học đại chúng  

        Tóm tắt: Giới thiệu những giai thoại, câu chuyện gắn liền với một số tác giả, tác phẩm của văn 
học Sài Gòn trong giai đoạn 1954-1975  

        Tóm tắt: Phân tích một số nhân vật tiêu biểu của lịch sử Trung Quốc, đặt họ trong bối cảnh của 
xã hội đƣơng thời và tƣơng quan với những nhân vật khác, từ đó làm rõ quan hệ giữa cá nhân và lịch 
sử, nguyên nhân của sự hƣng suy vƣơng triều, sự thành bại sự nghiệp, sự đổi thay của triều đại và sự 
đúng sai của sự tình  

Ký hiệu môn loại: 895.92222/T518K 

Ký hiệu môn loại: 895.92209/V115H 

Ký hiệu môn loại: 895.922090034/V115H 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/M513B 

Ký hiệu môn loại: 813/CH500T 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/X561C 

Ký hiệu môn loại: 895.63/M312B 

Kho Đọc: VV.012659 
Kho Mƣợn: MV.070214   

Kho Đọc: VN.046455 
Kho Mƣợn: MV.070226-70227   

Kho Đọc: VV.013003   

Kho Đọc: VN.046493 
Kho Mƣợn: MV.070238-70239 
Kho lƣu động: LD.031411-31412   

Kho lƣu động: LDTN.026370-26371 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041363-41364   

Kho lƣu động: LDTN.026391-26392 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041383-41384   

Kho lƣu động: LDTN.026385-26386 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041377-41378   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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2/. ĐÀO ĐĂNG VỸ.  Nguyễn Tri Phƣơng / Đào Đăng Vỹ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 
2020. - 331tr. : minh họa ; 21cm  

3/. HÀ MINH HỒNG.  Thành phố Hồ Chí Minh - 45 năm hòa bình, hoà vui và phát triển (1975 - 2020) / 
Hà Minh Hồng, Trần Nam Tiến. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 343tr., 
48tr. ảnh màu : minh hoạ ; 24cm  

4/.  Hà Nội - Huế - Sài Gòn: Dòng sinh mệnh dân tộc - Nhìn từ các đô thị văn hiến / Ngô Vƣơng Anh, 
Đỗ Bang, Phan Thanh Bình.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 526tr. : minh họa ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật - Hội 
Khoa học Lịch sử  

5/.  Hoàng triều sử ký : Từ đời Triệu tổ Nguyễn Kim đến đời Thành Thái 19 (1907) / Diễn nôm: Dƣơng 
Lâm ; Nguyễn Đức Toàn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 124tr. ; 23cm  

6/. LÊ MINH QUỐC.  Dấu ấn khơi dòng văn hóa Việt / Lê Minh Quốc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 
Chí Minh, 2020. - 687tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 299-336. - Thƣ mục: tr. 677-681  

7/. TRẦN QUÂN NGỌC.  Kể tiếp chuyện Bác Hồ / Trần Quân Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 
Chí Minh, 2020. - 247tr. ; 19cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp cùng những chiến công lẫy lừng của vị danh tƣớng lẫm 
liệt Nguyễn Tri Phƣơng ở buổi đầu đánh Pháp đối với lịch sử Việt Nam dƣới triều đại Nhà Nguyễn  

        Tóm tắt: Tập hợp, mô tả, phân tích quá trình 45 năm xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí 
Minh trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội, cơ sở hạ tầng, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học công 
nghệ, an ninh quốc phòng, đối ngoại và hội nhập  

        Tóm tắt: Gồm các bài viết phân tích vai trò, mối quan hệ của Hà Nội - Huế - Sài Gòn với sứ 
mệnh dân tộc trong quá trình lịch sử và những giá trị đặc trƣng của ba đô thị văn hiến Hà Nội - Huế - 
Sài Gòn  

        Tóm tắt: Cung cấp tƣ liệu lịch sử hơn 100 năm vƣơng triều Nguyễn và gần 400 năm lịch sử 
(1533- 1907) dòng họ Nguyễn kể từ đời Nguyễn Kim đến đời vua Thành Thái (1907)  

        Tóm tắt: Thuật lại truyền thuyết các bậc tiền nhân đã có công khai sinh, gây dựng, phát triển 
đất nƣớc, dân tộc Việt nhƣ Vua Hùng, Thánh Tản Viên, Đức Thánh Gióng, Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Chử 
Đồng Tử; các vị tổ ngành nghề mộc, ngân khố, dệt lụa, thêu thùa, dệt chiếu, đúc đồng, in ấn, ca hát; 
những ngƣời tiên phong trong các ngành nghề mới du nhập vào Việt Nam nhƣ kéo xe, làm đèn, tráng 
gƣơng, làm diêm, làm mũ, hồ là quần áo...  

        Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, nghiên cứu, sƣu tầm viết về tình bạn, tình đồng chí, quá trình 
hoạt động cách mạng ở nƣớc ngoài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ngƣời bạn quốc tế nhƣ: Tình 
bạn, tình đồng chí giữa Pôn Vayăng Cutuyriê và Nguyễn Ái Quốc, Max Clanhvin Blôngcua ngƣời bạn 
làm báo Ngƣời cùng khổ, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với Cô larốp V.P. và Đimitrốp G. M, Bác Hồ 
và nhà văn Nhật Bản Kômátsu Kiyôshi, Pridi Phanomyông ngƣời bạn Thái Lan của Bác Hồ...  

Ký hiệu môn loại: 951.0099/L502A 

Ký hiệu môn loại: 959.7029092/NG527T 

Ký hiệu môn loại: 959.779044/TH107P 

Ký hiệu môn loại: 959.7/H100N 

Ký hiệu môn loại: 959.702/H407T 

Ký hiệu môn loại: 959.70099/D125Â 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/K250T 

Kho Đọc: VN.046479   

Kho Đọc: VN.046459   

Kho Đọc: VV.012996   

Kho Đọc: VV.013145   

Kho Đọc: VV.013005 
Kho Mƣợn: MV.070244-70245   

Kho Đọc: VV.012993   

Kho Đọc: VN.046460 
Kho Mƣợn: MV.070302-70303 
Kho lƣu động: LD.031416-31417   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH 

8/.  Trúc thƣ kỷ niên : Bộ biên niên sử quan trọng nhất về Trung Hoa thuở sơ khai / Nguyễn Đức Vịnh 
dịch. - H. : Văn học, 2021. - 299tr. ; 24cm. - (Tủ sách Văn sử tinh hoa)  

9/. VĨNH THÔNG.  Dấu ấn thƣợng châu thổ / Vĩnh Thông. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 
2021. - 230tr. : ảnh, bảng ; 21cm  

10/. VÕ ANH TUẤN.  Một lòng theo Bác / Võ Anh Tuấn. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 
Chí Minh, 2020. - 244tr. ; 21cm  

11/. VŨ NHƢ KHÔI.  Hồ Chí Minh - Ngƣời dẫn dắt dân tộc Việt Nam từ đêm trƣờng nô lệ đến mùa thu 
độc lập 1945 / B.s.: Vũ Nhƣ Khôi (ch.b.), Nguyễn Văn Sáu, Vũ Thành Trung. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2021. - 224tr. ; 21cm  
        Thƣ mục: tr. 219-222  

1/. HOÀI SA.  Chuyện tình của núi - Ngang dọc Hoàng Su Phì / Hoài Sa. - H. : Kim Đồng, 2021. - 
167tr. : ảnh ; 21cm  
        Phụ lục cuối chính văn  

2/. NGUYỄN CHÍ LINH.  Giọt cà phê thơm Ottoman : Tập du ký / Nguyễn Chí Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 239tr. ; 23cm  

        Tóm tắt: Ghi chép việc nƣớc từ thời Hoàng Đế đến hết thời nhà Ân, trong thời nhà Chu và kết 
thúc vào đời "Kim vƣơng" nƣớc Nguỵ  

        Tóm tắt: Giới thiệu về địa danh, nhân vật lịch sử, tín ngƣỡng, tôn giáo, văn hoá dân gian đời 
sống sinh hoạt hàng ngày của cƣ dân vùng thƣợng châu thổ sông Cửu Long  

        Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các vị "khai sơn 
phá thạch" và ghi công đông đảo học trò xuất sắc của Bác Hồ, đã một lòng theo Bác, học tập và làm 
theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng quân và dân cả nƣớc góp phần và thắng lợi của 
sự nghiệp kháng chiến chống ngoại xâm  

        Tóm tắt: Phân tích vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp kiến tạo đƣờng lối 
cách mạng giải phóng dân tộc, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam cùng Trung ƣơng Đảng lãnh đạo 
công cuộc đấu tranh giành chính quyền - Cách mạng Tháng Tám  

        Tóm tắt: Ghi chép lại những câu chuyện bình dị về mảnh đất Hoàng Su Phì, những cảm xúc 
của tác giả về mảnh đất và con ngƣời nơi đây  

        Tóm tắt: Giới thiệu những trải nghiệm của tác giả trong hành trình khám phá Thổ Nhĩ Kỳ qua 
hƣơng vị cafe Ottoman với những địa danh đế chế văn hoá, kiến trúc, lịch sử...  

Ký hiệu môn loại: 931/TR506T 

Ký hiệu môn loại: 959.78/D125Â 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/M458L 

Ký hiệu môn loại: 959.703/H450C 

Ký hiệu môn loại: 915.9716304/CH527T 

Ký hiệu môn loại: 915.6104/GI-435C 

Kho Đọc: VV.012998   

Kho Đọc: VN.046494 
Kho Mƣợn: MV.070240-70241   

Kho Đọc: VN.046491 
Kho Mƣợn: MV.070208-70209 
Kho lƣu động: LD.031405-31406   

Kho Đọc: VN.046690 
Kho Mƣợn: MV.070294, MV.070661 
Kho lƣu động: LD.031734-31735   

Kho Đọc: VN.046513 
Kho Mƣợn: MV.070204-70205 
Kho lƣu động: LD.031377-31378   

Kho Đọc: VV.013015 
Kho Mƣợn: MV.070254-70255 
Kho lƣu động: LD.031365-31366   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CHÍNH TRỊ 

3/. NGUYỄN CHÍ LINH.  Vàng son một thuở Ba Tƣ : Tập du ký / Nguyễn Chí Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 251tr. : ảnh ; 23cm  

4/. PHƢƠNG THU THỦY.  Mắc kẹt : 122+ ngày mắc kẹt ở Mỹ vì Covid-19 / Phƣơng Thu Thủy. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 239tr., 32tr. ảnh ; 19 cm  

1/.  Chính trị học : B.s.: Nguyễn Đăng Dung (ch.b.), Phạm Hồng Tung, Nguyễn Thị Thu Hà.... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 507tr. ; 24cm  

2/.  Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025 : Sách chuyên 
khảo / Đặng Cẩm Tú (ch.b.), Nguyễn Vũ Tùng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Lê Ngọc Anh. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2021. - 279tr. : bảng ; 21cm  
        Thƣ mục: tr. 263-275  

3/. NGUYỄN VĂN CHUNG.  Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam: Thực chất và huyền thoại, văn hoá 
và chính trị / Nguyễn Văn Chung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 357tr. ; 23cm  

4/.  Nhà nƣớc kiến tạo phát triển với đảng chính trị và các tổ chức xã hội (Nghiên cứu điển hình một số 
nƣớc Đông Á và gợi mở cho Việt Nam) / Đậu Công Hiệp, Mai Thị Mai (ch.b.), Hà Thị Phƣơng Trà, Lê 
Thị Hồng Hạnh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 194tr. : hình vẽ, bảng ; 19cm  
        Thƣ mục: tr. 169-192  

        Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm của tác giả trên hành trình khám phá đất nƣớc cùng với nền 
văn hóa khác lạ của một dân tộc huyền bí- quốc gia Hồi giáo Ba Tƣ (nay là Iran)  

        Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm của tác giả trên nƣớc Mỹ trong khoảng thời gian mắc kẹt tại 
Mỹ do tình hình dịch Covid-19; những khám phá của tác giả qua các điểm đến cùng cuộc sống của 
ngƣời dân Mỹ đang chống chọi với đại dịch Covid-19  

        Tóm tắt: Khái quát về đối tƣợng và phƣơng pháp nghiên cứu của chính trị học; tổng quan lịch 
sử các học thuyết chính trị; quyền lực chính trị; hình thức chính quyền; bầu cử; đảng phái chính trị; 
chính khách và công chức; chính sách công; chính quyền nhà nƣớc ở địa phƣơng; toà án và sự độc lập 
của toà án; văn hoá chính trị  

        Tóm tắt: Giới thiệu sự ra đời, phát triển, thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh 
nghiệm của ASEAN từ năm 1967 đến nay. ASEAN trên chặng đƣờng phía trƣớc: triển vọng 60 năm và 
tầm nhìn sau năm 2025. Quá trình tham gia của Việt Nam trong ASEAN  

        Tóm tắt: Nghiên cứu bản chất của chế độ thực dân; những huyền thoại của chủ nghĩa thực dân; 
nêu những điểm yếu mạnh của những phong trào cách mạng Việt Nam; những mâu thuẫn giữa thực 
chất và huyền thoại  

        Tóm tắt: Làm rõ đặc điểm, lịch sử hình thành, vai trò của Nhà nƣớc kiến tạo phát triển; chỉ ra 
mối quan hệ giữa Nhà nƣớc kiến tạo phát triển và đảng chính trị, giữa Nhà nƣớc kiến tạo phát triển và 
các tổ chức xã hội ở một số nƣớc Đông Á và đƣa ra những gợi mở cho Việt Nam trong việc xây dựng 
"Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo và phát triển, liêm chính, hành động"  

Ký hiệu môn loại: 915.504/V106S 

Ký hiệu môn loại: 917.304/M113K 

Ký hiệu môn loại: 320/CH312T 

Ký hiệu môn loại: 327.597059/G115K 

Ký hiệu môn loại: 325.3440597/CH500N 

Ký hiệu môn loại: 320.1/NH100N 

Kho Đọc: VV.013014 
Kho Mƣợn: MV.070252-70253   

Kho Đọc: VN.046473 
Kho Mƣợn: MV.070272-70273 
Kho lƣu động: LD.031424-31425   

Kho Đọc: VV.013072   

Kho Đọc: VN.046511   

Kho Đọc: VV.012570 
Kho Mƣợn: MV.070215   

Kho Đọc: VN.046508 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN 

KINH TẾ 

5/.  Quan hệ giữa các nƣớc lớn và đối sách của Việt Nam : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Bá 
Dƣơng (ch.b.), Bùi Quang Cƣờng, Nguyễn Mạnh Hƣởng.... - Tái bản có bổ sung. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2021. - 296tr. ; 21cm  
        Thƣ mục: tr. 290-294  

1/. BÙI ĐÌNH PHONG.  Khát vọng Hồ Chí Minh - Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, phồn 
vinh, hùng cƣờng, sánh vai với các cƣờng quốc năm châu / Bùi Đình Phong. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 458tr. ; 24cm  

2/.  Sự thống nhất biện chứng giữa tƣ tƣởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh / B.s.: Lê Huy Bình 
(ch.b.), Đặng Công Thành, Trịnh Quốc Việt.... - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 172tr. ; 21cm. - (Học 
và làm theo Bác)  
        Thƣ mục: tr. 168-169  

1/.  Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII (sửa đổi, bổ sung) : Những quy định mới về quản lý thu, chi 
tài chính và chế độ chính sách mới đối với ngƣời lao động / Tăng Bình, Ái Phƣơng hệ thống. - H. : Hồng 
Đức, 2020. - 408tr. ; 27cm  

2/.  Muji - Đơn giản là hoàn mỹ / Nikkei Design ; Thanh Huyền dịch. - H. : Công Thƣơng, 2020. - 195tr. 
: minh hoạ ; 21cm  

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề thời sự quốc tế về chính trị, quân sự và đối sách của Việt Nam 
trƣớc sự biến động của thế giới hiện nay  

        Tóm tắt: Nghiên cứu về mối quan hệ khăng khít giữa khát vọng của Hồ Chí Minh với nội dung 
các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về khơi dậy khát vọng phát triển đất nƣớc hùng cƣơng, phồn vinh, 
hạnh phúc, bƣớc tới đài vinh quang, sánh vai với các cƣờng quốc năm châu  

        Tóm tắt: Nhận thức chung về tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản của 
tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sự thống nhất biện chứng giữa tƣ tƣởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh những vấn đề căn cốt; ý nghĩa và định hƣớng vận dụng giáo dục, rèn luyện đảng 
viên của Đảng hiện nay theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

        Tóm tắt: Trình bày điều lệ công đoàn Việt Nam. Luật công đoàn và những văn bản hƣớng dẫn 
thực hiện. Đánh giá, xếp loại chất lƣợng hoạt động công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở. Quản lý tài 
chính trong tổ chức công đoàn. Quy chế dân chủ, cung cấp thông tin trong tổ chức công đoàn. Quy chế 
khen thƣởng của tổ chức công đoàn. Các chế độ đƣợc hƣởng khi tham gia bảo hiểm bắt buộc. Hƣớng 
dẫn tính mức tiền lƣơng đóng bảo hiểm bắt buộc mới nhất năm 2020.  
  

        Tóm tắt: Câu chuyện về thành công của thƣơng hiệu Muji - Tập đoàn Ryohin Keikaku nhờ triết 
lý hƣớng tới những thiết kế đơn giản nhƣng truyền tải ý nghĩa sâu sắc và tối ƣu hoá trải nghiệm khách 
hàng đƣợc thấm nhuần trong mọi mặt của thƣơng hiệu, từ thiết kế sản phẩm, thiết kế trong truyền 
thông, thiết kế cửa hàng và sự hợp tác của đội ngũ quản lý và thiết kế  

Ký hiệu môn loại: 327.597/QU501H 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/KH110V 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/S550T 

Ký hiệu môn loại: 331.87109597/Đ309L 

Ký hiệu môn loại: 338.76174520952/M510Đ 

Kho Mƣợn: MV.070202-70203   

Kho Đọc: VN.046688 
Kho Mƣợn: MV.070495-70496   

Kho Đọc: VV.013019   

Kho Đọc: VN.046689 
Kho Mƣợn: MV.070222-70223 
Kho lƣu động: LD.031700, LD.031733   

Kho Đọc: VV.013137   

Kho Đọc: VN.045801 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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PHÁP LUẬT 

3/. RODWELL, TAM. Những ông bố liều mạng / Tam Rodwell ; Ngọc Du dịch. - 21cm  
         T.2. - 2021. - 243tr.: ảnh  

4/. RODWELL, TAM. Những ông bố liều mạng / Tam Rodwell ; Ngọc Du dịch. - 21cm  
         T.1. - 2021. - 255tr.: ảnh  

5/. TSE, EDWARD.  Những gã khổng lồ Trung Quốc : Alibaba, Xiaomi, Tencent và các doanh nghiệp 
khác đang thay đổi luật chơi nhƣ thế nào? / Edward Tse ; Trƣơng Thúy Ngân dịch. - H. : Công Thƣơng, 
2021. - 301tr. ; 21cm  

1/.  Hỏi - đáp các tình huống thƣờng gặp về nghiệp vụ đấu thầu, lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng 
đấu thầu quốc gia / Bích Phƣơng hệ thống. - H. : Lao động, 2021. - 391tr. ; 28cm  

2/. LÊ THỊ GIANG.  Tƣ vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật căn cƣớc công dân / Lê Thị Giang. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2021. - 115tr. ; 21cm  

3/. LÊ THỊ GIANG.  Tƣ vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật cƣ trú / Lê Thị Giang. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 106tr. ; 21cm  

4/. LÊ THỊ HẢI YẾN.  Tƣ vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật bảo vệ trẻ em theo quy định pháp luật 

        Tóm tắt: Kể lại chuyện đời của những ngƣời đàn ông, những ông bố làm công việc nguy hiểm 
nhƣ: Phi hành gia, lính cứu hoả nhảy dù, ngƣời lƣớt sóng lớn, tay đua FMX, ngôi sao võ tổng hợp...  

        Tóm tắt: Kể lại chuyện đời của những ngƣời đàn ông, những ông bố làm công việc nguy hiểm 
nhƣ: Phi hành gia, lính cứu hoả nhảy dù, ngƣời lƣớt sóng lớn, tay đua FMX, ngôi sao võ tổng hợp...  

        Tóm tắt: Đƣa ra bức tranh toàn cảnh về diện mạo của nền công nghệ Trung Quốc hiện nay, từ 
khi còn là một kẻ chuyên đi sao chép trở thành ngƣời khởi xƣớng xu hƣớng công nghệ của thế giới. 
Hành trình vƣơn lên mạnh mẽ của nền công nghệ Trung Quốc sẽ cho thấy cái nhìn hoàn toàn khác về 
quốc gia này, đồng thời vẽ nên cục diện công nghệ của thế giới hiện nay  

        Tóm tắt: Hỏi - đáp các vấn đề cơ bản về đấu thầu và kế hoạch, quy trình lựa chọn nhà thầu; 
quy định mới nhất của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tƣ; tình huống thƣờng gặp khi đấu thầu qua 
hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, khi ký kết hợp đồng với nhà thầu, theo dõi hoạt động đấu thầu và xử 
lý vi phạm pháp luật về đấu thầu...  

        Tóm tắt: Gồm các câu hỏi và câu trả lời về kiến thức pháp luật cƣ trú và căn cƣớc công dân; 
những áp dụng các quy định về luật cƣ trú, những tình huống phát sinh phổ biến mà bất cứ cá nhân, hộ 
gia đình nào cũng có thể gặp phải trong thực tiễn  

Ký hiệu môn loại: 331.71/NH556Ô 

Ký hiệu môn loại: 331.71/NH556Ô 

Ký hiệu môn loại: 330.951/NH556G 

Ký hiệu môn loại: 346.59709602638/H428Đ 

Ký hiệu môn loại: 342.59708/T550V 

Ký hiệu môn loại: 342.59708202638/T550V 

Kho Mƣợn: MV.070310-70311 
Kho lƣu động: LD.031387   

Kho Đọc: VN.046477 
Kho Mƣợn: MV.070280-70281   

Kho Đọc: VN.046476 
Kho Mƣợn: MV.070278-70279   

Kho Đọc: VN.046519 
Kho Mƣợn: MV.070224-70225   

Kho Đọc: VV.013039 
Kho Mƣợn: MV.070696   

Kho Đọc: VN.046471 
Kho Mƣợn: MV.068860, MV.069978 
Kho lƣu động: LD.031677-31678   

Kho Đọc: VN.046518 
Kho Mƣợn: MV.070242, MV.070295 
Kho lƣu động: LD.031723-31724   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Việt Nam / Lê Thị Hải Yến, Bế Hoài Anh, Nguyễn Đức Tuấn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 96tr. ; 21cm 

5/.  Luật Kiểm toán nhà nƣớc và hƣớng dẫn kiểm toán nội bộ, phƣơng pháp tiếp cận kiểm toán dựa 
trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách : Tài 
liệu dành cho các cơ quan, đơn vị đƣợc kiểm toán. - H. : Tài chính, 2020. - 416tr. ; 27cm  

6/.  Luật Tín ngƣỡng, tôn giáo - Quy định hoạt động tín ngƣỡng, tôn giáo - Quyền và nghĩa vụ của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tín ngƣỡng, tôn giáo / Thu Phƣơng hệ thống. - H. : Lao động, 
2020. - 391tr. : bảng ; 28cm  

7/.  Luật xây dựng (sửa đổi, bổ sung) 2020 : Những quy định mới về thủ tục hành chính, quản lý công 
trình và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. - H. : Hồng Đức, 2020. - 408tr. ; 27cm  

8/.  Tƣ vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình / Ch.b.: Nguyễn Thị Lê 
Huyền, Vũ Thị Hƣơng, Phan Thị Hồng.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 131tr. ; 21cm  

9/.  Tƣ vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật bảo vệ quyền về đời sống riêng tƣ, bí mật cá nhân, bí mật 
gia đình / Ch.b.: Nguyễn Thị Lê Huyền, Vũ Thị Hƣơng, Phan Thị Hồng.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 
123tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến các quy định của pháp luật trong 
viejc bảo vệ trẻ em.  

        Tóm tắt: Trình bày nội dung Luật Kiểm toán nhà nƣớc cùng các văn bản hƣớng dẫn thi hành 
kiểm toán nội bộ gồm: Phƣơng pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu 
trong kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách; trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, 
báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị đƣợc kiểm toán; công tác kiểm toán nội 
bộ trong các cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp; quy trình kiểm toán 
báo cáo quyết toán ngân sách nhà nƣớc  

        Tóm tắt: Trình bày nội dung Luật Tín ngƣỡng, tôn giáo và quy định chi tiết thi hành. Giới thiệu 
các văn bản hƣớng dẫn thực hiện đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; các quy 
định định về bồi dƣỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo; quy định về cơ cấu, tổ chức của các 
quan quản lý nhà nƣớc về tôn giáo; hƣớng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo...  

        Tóm tắt: Trình bày luật xây dựng và quản lý dự án đầu tƣ, cấp phép xây dựng. Mẫu hợp đồng 
thi công xây dựng công trình và hƣớng dẫn ký kết thực hiện hợp đồng, giá và điều chỉnh giá. Lập và 
quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng, dự toán, thanh quyết toán vốn đầu tƣ. Công tác thẩm định khảo sát, 
thiết kế thi công và giám sát, kiểm soát chất lƣợng công trình. Luật đấu thầu. Tiêu chuẩn trong thiết kế, 
thi công, nghiệm thu công trình  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức pháp lý, kỹ năng và kinh nghiệm trong hoạt động phòng, 
chống bạo lực gia đình.  

        Tóm tắt: Cuốn sách đƣợc kết cấu theo hai phần lớn: Phần 1, Pháp luật về đời sống riêng tƣ, bí 
mật cá nhân, bí mật gia đình ;  Phần 2, Tình huống pháp luật về đời sống riêng tƣ, bí mật cá nhân, bí 
mật gia đình  

Ký hiệu môn loại: 342.5970877202638/T550V 

Ký hiệu môn loại: 343.59703402632/L504K 

Ký hiệu môn loại: 344.59709602632/L504T 

Ký hiệu môn loại: 343.59707862402632/L504X 

Ký hiệu môn loại: 344.5970328292/T550V 

Ký hiệu môn loại: 349.597/T550V 

Kho Đọc: VN.046514 
Kho Mƣợn: MV.070269, MV.070653 
Kho lƣu động: LD.031727-31728   

Kho Đọc: VV.013138   

Kho Đọc: VV.012994   

Kho Đọc: VV.013140   

Kho Đọc: VN.046498 
Kho Mƣợn: MV.070243, MV.070268 
Kho lƣu động: LD.031725-31726   

Kho Đọc: VN.046496 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

10/. VŨ THỊ TƢƠI.  Luật Thƣ viện - Các kỹ năng hƣớng dẫn nghiệp vụ thƣ viện : Luật Thƣ viện số 
46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội / Vũ Thị Tƣơi hệ thống. - H. : Lao động, 
2020. - 391tr. : bảng ; 28cm  

11/. VƢƠNG THANH THÖY.  Điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 dành cho doanh nghiệp : 
CEO cần biết để tránh rủi ro pháp lý update sự thay đổi ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh / 
Vƣơng Thanh Thúy. - H. : Hồng Đức, 2021. - 578tr. : bảng ; 21cm  

12/. VƢƠNG THANH THÖY.  Điểm mới của Luật Đầu tƣ năm 2020 dành cho doanh nghiệp : Cảnh 
báo những thay đổi để làm hồ sơ, thủ tục đầu tƣ phù hợp quy định mới... / Vƣơng Thanh Thúy. - H. : 
Hồng Đức, 2021. - 267tr. : bảng ; 21cm  

1/. KAPOOR, VIRENDER.  Ứng dụng chiến lƣợc quân sự trong kinh doanh / Virender Kapoor ; Tùng 
Ca dịch. - H. : Công Thƣơng, 2020. - 246tr. ; 21cm  

2/.  NATO - Những bí mật bạn chƣa biết / S.t., tuyển dịch: Bích Huệ, Ngọc Khanh. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2021. - 396tr. ; 21cm  

3/.  Quân đội Mỹ - Những bí mật bạn chƣa biết / S.t., tuyển dịch: Bích Huệ, Ngọc Khanh. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2021. - 396tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu về Luật Thƣ viện 2019, tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam về bộ chỉ số đánh giá 
hoạt động thƣ viện, kỹ năng và nghiệp vụ cán bộ thƣ viện cần biết; điều lệ Hội Thƣ viện Việt Nam (sửa 
đổi, bổ sung) và đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hƣớng đến năm 
2030; tiêu chuẩn quy chế mẫu thƣ viện trƣờng đại học, phổ thông, thƣ viện công cộng; quy định về điều 
kiện thành lập, thủ tục đăng ký, tổ chức hoạt động, thu, nộp sử dụng phí thƣ viện và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp chuyên ngành thƣ viện  

        Tóm tắt: Trình bày một số điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và sự ành hƣởng 
đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; bản so sánh Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật 
Doanh nghiệp năm 2020  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số điểm mới của Luật Đầu tƣ năm 2020 và sự tác động đến hoạt động 
của doanh nghiệp. Trình bày bản so sánh Luật Đầu tƣ năm 2014 và Luật Đầu tƣ năm 2020  

        Tóm tắt: Tổng hợp 14 chiến lƣợc quân sự đã đƣợc sử dụng trong lịch sử nhƣ: ứng biến, chí khí 
và tinh thần đồng đội, chiến trận chớp nhoáng... và phân tích về cách ứng dụng những chiến lƣợc cụ 
thể trong kinh doanh  

        Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin chính về khối NATO gồm: Tham quan những khu vực trọng 
điểm liên quan tới hoạt động của NATO và giải đáp thắc mắc, giải mã hồ sơ lịch sử, tin tức hậu trƣờng, 
bí mật quân sự, giải đáp kỹ thuật quân sự trong khối NATO  

        Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin chính về quân sự Mỹ gồm: Tham quan những khu vực trọng 
điểm liên quan tới hoạt động của quân sự và giải đáp thắc mắc, giải mã hồ sơ lịch sử, bí mật quân sự, 
giải đáp kỹ thuật quân sự Mỹ  

Ký hiệu môn loại: 344.59709202632/L504T 

Ký hiệu môn loại: 346.5970702632/Đ304M 

Ký hiệu môn loại: 346.59709202638/Đ304M 

Ký hiệu môn loại: 355.42/Ƣ556D 

Ký hiệu môn loại: 355.031091821/N110-O 

Kho Mƣợn: MV.070654, MV.070662 
Kho lƣu động: LD.031729-31730   

Kho Đọc: VV.013017 
Kho Mƣợn: MV.070697-70698   

Kho Đọc: VN.046507   

Kho Đọc: VN.046484   

Kho Đọc: VN.045820 
Kho Mƣợn: MV.068995-68996 
Kho lƣu động: LD.031363, LD.031413-31414   

Kho Mƣợn: MV.069790   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

GIÁO DỤC 

4/.  Quân đội Nga - Những bí mật bạn chƣa biết / S.t., tuyển dịch: Mai Hƣơng, Văn Nam, Anh Ba. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2021. - 436tr. ; 21cm  

5/.  Quân đội Nhật - Những bí mật bạn chƣa biết / S.t., tuyển dịch: Quốc Nam, Anh Ba. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2021. - 396tr ; 21cm  

1/.  Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho thanh thiếu niên - An toàn khi tham gia các hoạt động 
ngoài trời và phòng chống thiên tai / Trần Giang Sơn b.s.. - H. : Hồng Đức, 2021. - 126tr. : hình vẽ, ảnh 
; 21cm  

2/.  Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho thanh thiếu niên - An toàn trong ăn uống và sơ cấp 
cứu / Trần Giang Sơn b.s.. - H. : Hồng Đức, 2021. - 130tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm  

3/.  Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho thanh thiếu niên - An toàn khi ở nhà và tham gia giao 
thông / Trần Giang Sơn b.s.. - H. : Hồng Đức, 2021. - 126tr : minh họa ; 21cm  

4/.  Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho thanh thiếu niên - An toàn khi ở trƣờng học và ngoài xã 
hội / Trần Giang Sơn b.s.. - H. : Hồng Đức, 2021. - 110tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin chính về quân sự Nga gồm: Tham quan những khu vực 
trọng điểm liên quan tới hoạt động của quân sự và giải mã bí mật quân sự, giải đáp kỹ thuật quân sự 
Nga  

        Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin chính về quân sự Nhật Bản gồm: Tham quan những khu 
vực trọng điểm liên quan tới hoạt động của quân sự và giải mã bí mật quân sự, giải đáp kỹ thuật quân 
sự Nhật Bản  

        Tóm tắt: Phân tích một cách toàn diện những nguy hiểm khác nhau mà thanh thiếu niên có thể 
gặp phải trong quá trình trƣởng thành, đồng thời đƣa ra giải pháp phòng tránh và xử trí trong các vấn 
đề nhƣ: An toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời, an toàn trong phòng chống thiên tai  

        Tóm tắt: Phân tích một cách toàn diện những nguy hiểm khác nhau mà thanh thiếu niên có thể 
gặp phải trong quá trình trƣởng thành, đồng thời đƣa ra giải pháp phòng tránh và xử trí trong các vấn 
đề nhƣ: An toàn trong phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn trong ăn uống và một số kỹ thuật sơ cấp 
cứu  

        Tóm tắt: Phân tích một cách toàn diện những nguy hiểm khác nhau mà thanh thiếu niên có thể 
gặp phải trong quá trình trƣởng thành, đồng thời đƣa ra giải pháp phòng tránh nhằm giúp thanh thiếu 
niên có thể tự bảo vệ bản thân và an toàn khi ở nhà, an toàn khi tham gia giao thông  

        Tóm tắt: Phân tích một cách toàn diện những nguy hiểm khác nhau mà thanh thiếu niên có thể 
gặp phải trong quá trình trƣởng thành, đồng thời đƣa ra giải pháp phòng tránh nhằm giúp thanh thiếu 
niên có thể tự bảo vệ bản thân khi ở trong gia đình, nhà trƣờng hay ngoài xã hội  

Ký hiệu môn loại: 355.00973/QU121Đ 

Ký hiệu môn loại: 355.00947/QU121Đ 

Ký hiệu môn loại: 355.00952/QU121Đ 

Ký hiệu môn loại: 363.100835/K600N 

Ký hiệu môn loại: 363.100835/K600N 

Ký hiệu môn loại: 363.100835/K600N 

Ký hiệu môn loại: 363.100835/K600N 

Kho Đọc: VN.046702   

Kho Đọc: VN.046692   

Kho Mƣợn: MV.070021   

Kho lƣu động: LDTN.026586-26588 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041609-41610   

Kho lƣu động: LDTN.026595-26597 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041615-41616   

Kho lƣu động: LDTN.026592-26594 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041613-41614   

Kho lƣu động: LDTN.026589-26591 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041611-41612   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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1/.  Điều lệ trƣờng tiêu học & quy chế đánh giá học sinh tiểu học / Tăng Bình, Ái Phƣơng hệ thống. - H. 
: Hồng Đức, 2020. - 400tr. ; 27cm  

2/.  Điều lệ trƣờng trung học sơ sở, trƣờng trung học phổ thông, trƣờng phổ thông có nhiều cấp học : 
Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học sơ sở và học học sinh trung học phổ thông / Tăng Bình, 
Ái Phƣơng hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2020. - 400tr. ; 27cm  

3/.  Đổi mới giáo dục đạo lý dân tộc và ý thức công dân cho học sinh trung học phổ thông Thành phố 
Hồ Chí Minh qua dạy học các môn Xã hội - nhân văn / Ngô Minh Oanh, Huỳnh Công Minh (ch.b.), Hồ 
Sỹ Anh.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 241tr. : minh họa ; 21cm  
        Thƣ mục: tr. 234-241. - Phụ lục cuối chính văn  

4/. NGUYỄN ĐÌNH TƢ.  Tiểu sử và hành trạng các nhà khoa bảng Hán học Nam Bộ / Nguyễn Đình 
Tƣ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 611tr ; 24cm  
        Thƣ mục: tr. 609-611  

5/. ROBINSON, KEN.  Bố mẹ, con và trƣờng học : Con đƣờng đến với giáo dục ƣu việt / Ken 
Robinson, Lou Aronica ; Dịch: Nhữ An Lâm Đức.... - H. : Lao động, 2020. - 342tr. ; 24cm  

6/. Bồi dƣỡng học sinh giỏi qua các vòng thi Toán 1 : Hƣớng dẫn giải các đề thi Violympic trên 
Internet... / Nguyễn Văn Chi. - Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai. - 24cm  
         T.1. - 2021. - 144tr.  

7/. Bồi dƣỡng học sinh giỏi qua các vòng thi Toán 1 : Hƣớng dẫn giải các đề thi Violympic trên 
Internet... / Nguyễn Văn Chi. - Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai. - 24cm  
         T.2. - 2021. - 160tr.: minh hoạ  

        Tóm tắt: Trình bày điều lệ trƣờng, quy chế tuyển dụng và sử dụng giáo viên, nhân viên, quy 
chế đánh giá xếp loại học sinh, quy chế tuyển sinh, tiêu chuẩn cơ sở vật chất của trung học cơ sơ, 
trung học phổ thông  

        Tóm tắt: Nêu sơ sở khoa học và thực tiễn của việc giáo dục đạo lý dân tộc và ý thức công dân 
cho học sinh trung học phổ thông. Kinh nghiệm giáo dục đạo lý dân tộc và ý thức công dân của một số 
nƣớc trên thế giới. Giáo dục đạo lý dân tộc và ý thức công dân cho học sinh trung học phổ thông qua 
dạy học các môn xã hội và nhân văn hiện nay. Thực tế tại Tp. Hồ Chí Minh  

        Tóm tắt: Giới thiệu quy chế thi cử và các khoa thi Hƣơng trên đất Nam Bộ. Tiểu sử và hành 
trạng các nhà Khoa bảng Hán học đất Nam Bộ nhƣ: Âu Dƣơng Lân, Âu Dƣơng Xuân, Bạch Văn Lý, Bùi 
Đức Lý, Bùi Hiếu Thuận...  

        Tóm tắt: Phân tích và đƣa ra những gợi ý nhằm giúp các bậc phụ huynh có kết nối chặt chẽ với 
nhà trƣờng, nhằm giáo dục và đồng hành để đƣa con trẻ đến với thành công, hạnh phúc nhƣ đúng với 
tiềm năng của chúng, cụ thể theo các tiêu chí: Xác định phƣơng hƣớng, hiểu đƣợc vai trò của chính 
mình, thấu hiểu con trẻ, dạy con mạnh mẽ, hiểu vai trò của trƣờng học, chọn trƣờng phù hợp, xây dựng 
quan hệ gia đinh với nhà trƣờng...  

Ký hiệu môn loại: 372.24/Đ309L 

Ký hiệu môn loại: 373.2/Đ309L 

Ký hiệu môn loại: 370.1140959779/Đ452M 

Ký hiệu môn loại: 370.9225977/T309S 

Ký hiệu môn loại: 371.192/B450M 

Ký hiệu môn loại: 372.7/B452D 

Ký hiệu môn loại: 372.7/B452D 

Kho Đọc: VV.013136   

Kho Đọc: VV.013135   

Kho Đọc: VN.046462 
Kho Mƣợn: MV.070306-70307 
Kho lƣu động: LD.031385-31386   

Kho Đọc: VV.013016   

Kho Đọc: VV.013011 
Kho Mƣợn: MV.070248-70249   

Kho lƣu động: LDTN.026598-26599 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041617-41618   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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THƢƠNG MẠI, CÁC PHƢƠNG TIỆN TRUYỀN THỐNG VÀ GTVT 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN 

1/. NGUYỄN ĐÌNH TƢ.  Đƣờng phố nội thành Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Đình Tƣ. - Tái bản có 
chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 656tr. ; 24cm  
        Thƣ mục: tr. 649-652  

1/.  Khát vọng non sông: Lê Hoàn vị tƣớng tài ba : Truyện tranh / Trƣờng Thành Media. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2020. - 30tr. ; 21cm. - (Bộ truyện tranh lịch sử Việt Nam)  

2/.  Khát vọng non sông: Lòng nhân đức của vua Lý Thái Tổ : Truyện tranh / Trƣờng Thành Media. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2020. - 30tr. ; 21cm. - (Bộ truyện tranh lịch sử Việt Nam)  

3/.  Khát vọng non sông: Lý Bí lập nƣớc Vạn Xuân : Truyện tranh / Trƣờng Thành Media. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2020. - 30tr. ; 21cm. - (Bộ truyện tranh lịch sử Việt Nam)  

4/.  Khát vọng non sông: Sự tích bánh chƣng bánh dầy : Truyện tranh / Trƣờng Thành Media. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2020. - 30tr. ; 21cm. - (Bộ truyện tranh lịch sử Việt Nam)  

5/.  Khát vọng non sông: Thái úy Lý Thƣờng Kiệt Đánh Ung Châu : Truyện tranh / Trƣờng Thành 
Media. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 30tr. ; 21cm. - (Bộ truyện tranh lịch sử Việt Nam)  

6/.  Khát vọng non sông: Trần Khánh Dƣ tiêu diệt đoàn thuyền của quân Nguyên : Truyện tranh / 
Trƣờng Thành Media. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 30tr. ; 21cm. - (Bộ truyện tranh lịch sử Việt Nam)  

7/.  Khát vọng non sông: Văn miếu Quốc Tử Giám - trung tâm nho học đầu tiên của Đại Việt : Truyện 
tranh / Trƣờng Thành Media. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 30tr. ; 21cm. - (Bộ truyện tranh lịch sử Việt 
Nam)  

8/.  Khát vọng non sông: Vua Lý Thái Tông chiến thắng quân chiêm thành : Truyện tranh / Trƣờng 

        Tóm tắt: Giới thiệu cụ thể 1059 tên đƣờng nội thành ở Thành phố đƣợc sắp xếp theo thứ tự 
bảng chữ cái về vị trí, lịch sử, tiểu dẫn về địa danh (tên đƣờng), các địa chỉ đáng ghi nhớ nằm trong 
từng đƣờng phố; các công viên và quảng trƣờng trong Thành phố; bảng đối chiếu tên đƣờng trƣớc các 
năm 1954, 1975 và hiện nay  

Ký hiệu môn loại: 388.4110959779/Đ561P 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/KH110V 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/KH110V 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/KH110V 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/KH110V 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/KH110V 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/KH110V 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/KH110V 

Kho lƣu động: LDTN.026600-26601 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041619-41620   

Kho Đọc: VV.012995   

Kho lƣu động: LDTN.026571-26573 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041599-41600   

Kho lƣu động: LDTN.026565-26567 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041595-41596   

Kho lƣu động: LDTN.026574-26576 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041601-41602   

Kho lƣu động: LDTN.026568-26570 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041597-41598   

Kho lƣu động: LDTN.026562-26564 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041593-41594   

Kho lƣu động: LDTN.026577-26579 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041603-41604   

Kho lƣu động: LDTN.026583-26585 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041607-41608   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG 

Thành Media. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 30tr. ; 21cm. - (Bộ truyện tranh lịch sử Việt Nam) 

9/. LÊ LADE.  Hệ Nàng cơm - Nàng bún / Lê Lade. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 
226tr. : ảnh ; 20cm  

10/.  Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: Hoàng tử và công chúa mật ong / Hạnh phúc dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Bộ thông tin và truyền thông, 2020. - 32tr. : tranh màu ; 28cm  

11/.  Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: Công chúa và chim vàng / Hạnh phúc dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Bộ thông tin và truyền thông, 2020. - 32tr. : tranh màu ; 28cm  

12/.  Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: Hoàng tử và chuông thần / Hạnh phúc dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Bộ thông tin và truyền thông, 2020. - 32tr. : tranh màu ; 28cm  

13/. TRẦN MINH THƢƠNG.  Phong tục miệt Nam sông Hậu / Trần Minh Thƣơng. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 213tr. : ảnh ; 21cm  

1/.  Danh ngôn cuộc sống / Tăng Bình, Ái Phƣơng hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2020. - 378tr. ; 27cm 

1/. TRẦN TƢỜNG THỤY.  Excel dành cho ngƣời bắt đầu : Dùng cho các phiên bản 2019 - 2016 - 
2013 / Trần Tƣờng Thụy Phạm Quang Hiển. - H. : Thanh niên, 2020. - 450tr. ; 24cm  

2/. TRẦN TƢỜNG THỤY.  Tin học văn phòng - Tự học Excel bằng hình ảnh / Trần Tƣờng Thụy, Phạm 

        Tóm tắt: Gồm những bài viết, những câu chuyện ghi lại những trải nghiệm của tác giả về một 
số món bún trong văn hoá ẩm thực ở mảnh đất Sài Gòn xƣa: Bún riêu, bún cá, bún chả...  

        Tóm tắt: Giới thiệu những phong tục tập quán của ngƣời bình dân miền Nam Sông Hậu, song 
hành với mỗi chặng đƣờng đời từ khi sinh ra lớn lên là những phong tục nhƣ cúng đầy tháng, thôi nôi, 
coi vợ, ở rể, cất nhà, cúng cơm...  

        Tóm tắt: Trình bày chuỗi danh ngôn về cuộc sống bao gồm: Những câu nói hay về cuộc sống, 
những câu nói của Bác Hồ, những câu ca dao tục ngữ, châm ngôn lời Phật dạy.  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn thực hành Excel phiên bản 2013, 2016 và 2019 bao gồm: Làm việc với 
các range và range name, định dạng các range trong Excel, xây dựng các công thức, thao tác với bảng 
tính, nhập dữ liệu vào Excel, làm việc với các bảng, phân tích dữ liệu...  

Ký hiệu môn loại: 398.209597/KH110V 

Ký hiệu môn loại: 394.1209597/H250N 

Ký hiệu môn loại: 398.2/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 398.2/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 398.2/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 390.095979/PH431T 

Ký hiệu môn loại: 080/D107N 

Ký hiệu môn loại: 005.54/E207C 

Kho lƣu động: LDTN.026580-26582 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041605-41606   

Kho Đọc: VN.046464 
Kho Mƣợn: MV.070312-70313   

Kho lƣu động: LDTN.026631-26633 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041653-41654   

Kho lƣu động: LDTN.026634-26636 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041655-41656   

Kho lƣu động: LDTN.026628-26630 
Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.041651-41652   

Kho Đọc: VN.046463 
Kho Mƣợn: MV.070308-70309   

Kho Đọc: VV.013134   

Kho Đọc: VV.013155 
Kho Mƣợn: MV.070701-70702   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

Quang Huấn. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2020. - 366tr. ; 24cm 

1/. ANDERSON, ANDY.  Trở thành phiên bản đỉnh cao của bạn / Andy Anderson ; Hà Minh Tú dịch. - 
H. : Công Thƣơng ; Công ty Sách Thái Hà, 2021. - 210tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The ultimate you  

2/. BLYTH, CATHERINE.  Tận hƣởng thời gian / Catherine Blyth ; Khánh Trang dịch. - H. : Công 
Thƣơng, 2021. - 143tr. : hình vẽ ; 24cm  

3/. CÁ CHÉP.  Hạnh phúc không khó định danh / Cá Chép. - H. : Dân trí, 2021. - 250tr. ; 21cm 

4/. CARTER, RITA.  Đọc thấu tâm can / Rita Carter ; Khánh Trang dịch. - H. : Công Thƣơng, 2021. - 
143tr. : tranh vẽ ; 24cm  

5/.  Câu chuyện nhỏ cuộc sống lớn / Nguyễn Thị Vi Khanh b.s.. - H. : Văn học, 2020. - 178tr. ; 20cm 

6/.  Câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn / Hồng Thanh, Nguyễn Thị Vi Khanh b.s.. - H. : Văn học, 2020. - 
178tr. ; 20cm  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn tìm hiểu và thực hành phần mềm Excel bao gồm: Tạo công thức và hàm 
số, sao chép - định dạng, thao tác trên bảng tính, khảo sát các mẫu trong dữ liệu, tạo biểu đồ, trình bày 
trang tính, bảo vệ trang tính, lƣu và in...  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn các bạn trẻ cách thay đổi tƣ duy, đƣa ra một quy trình rõ ràng, có thể hành 
động, từng bƣớc để biến đổi tạo ra những thay đổi đáng kể trong cuộc sống  

        Tóm tắt: Chia sẻ 20 bài học liên quan đến những thách thức chính mà thời gian mang lại và 
cách quản lý nó, qua đó hƣớng dẫn bạn cách áp dụng các khái niệm về thời gian vào cuộc sống hàng 
ngày để có thể làm đƣợc nhiều việc hơn và sống thật ý nghĩa  

        Tóm tắt: cuốn sách tập hợp những suy nghĩ xoay quanh tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp và gia 
đình của tác giả Cá Chép - một ngƣời làm nghề tƣ vấn số mệnh - có lẽ sẽ mang đến cho các bạn một 
góc nhìn thú vị và khác lạ. Nhƣng dù có đứng ở góc độ nào để nhìn cuộc sống đi chăng nữa, thì hạnh 
phúc vẫn sẽ do bản thân chúng ta quyết định. Hạnh phúc không nằm ở thời vận hay trời định.  

        Tóm tắt: Cung cấp một loạt các công cụ giúp bạn thấu hiểu ngƣời khác thông qua những dấu 
hiệu trên cơ thể một ngƣời; phân tích nét mặt hay cử chỉ để thấu hiểu cảm xúc và ý định thực sự của đối 
phƣơng; trình bày một số cơ chế tâm lý và sinh học tác động đến con ngƣời khiến họ có những cách 
hành xử phức tạp...  

        Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện ngụ ngôn, đồng thoại nổi tiếng nhất, đặc sắc nhất chứa 
đầy sự ngợi ca về cái chân, thiện, mỹ, đả kích sự dối trá, cái xấu và cái ác; từ đó khơi gợi sự lƣơng 
thiện, cần cù, mƣu trí dũng cảm, tinh thần dám phản kháng bạo lực, chống lại cái ác.  

Ký hiệu môn loại: 005.54/T311H 

Ký hiệu môn loại: 158.1/TR460T 

Ký hiệu môn loại: 115/T121H 

Ký hiệu môn loại: 158.1/H107P 

Ký hiệu môn loại: 153.6/Đ419T 

Ký hiệu môn loại: 158.1/C125C 

Kho Đọc: VV.013157 
Kho Mƣợn: MV.070705-70706   

Kho Đọc: VN.046468 
Kho Mƣợn: MV.070262-70263 
Kho lƣu động: LD.031399-31400   

Kho Đọc: VV.012986 
Kho Mƣợn: MV.070258-70259   

Kho Đọc: VN.046315 
Kho Mƣợn: MV.069773-69774   

Kho Đọc: VV.012987 
Kho Mƣợn: MV.070260-70261   

Kho Đọc: VV.013142 
Kho Mƣợn: MV.070713-70714 
Kho lƣu động: LD.031670-31671   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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7/.  Cõi trần và cõi siêu hình : Sách tham khảo / Vũ Đức Huynh b.s.. - H. : Hồng Đức, 2021. - 260tr. : 
ảnh ; 21cm  

8/. LYUBOMIRSKY, SONJA.  Mật mã hạnh phúc = The how of happiness : 12 hoạt động giúp tìm ra 
sức mạnh bên trong vƣợt qua mọi rào cản và sống tự tại an vui / Sonja Lyubomirsky ; Đinh Tuyết Ngân 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 418tr. : hình vẽ ; 21cm  

9/.  Năng lực hài hƣớc / Nguyễn Lƣu Ngọc dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 275tr. ; 21cm 

10/. PORTER, ALAN.  Tâm lý học - Tất cả những điều cần biết để thông thạo bộ môn này : 
Psychology - Everything you need to know to master the subject / Alan Porter ; Hoàng Đức Long dịch. - 
H. : Thế giới, 2021. - 255tr. : minh họa ; 22x25cm  

11/. SAND, ILSE.  Ngƣời nhạy cảm trong thế giới vô cảm : Một tâm hồn mong manh nhƣng cực kỳ sâu 
sắc / Ilse Sand ; Quang Đỗ dịch. - H. : Lao động, 2021. - 229tr. : hình vẽ ; 19cm  
        Thƣ mục: tr. 225-228  

12/. SANDERSON, CATHERINE A..  Im lặng không làm ta vô can / Catherine A. Sanderson ; Lâm 
Đặng Cam Thảo dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 375tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện ngụ ngôn, đồng thoại nổi tiếng nhất, đặc sắc nhất chứa 
đầy sự ngợi ca về cái chân, thiện, mỹ, đả kích sự dối trá, cái xấu và cái ác; từ đó khơi gợi sự lƣơng 
thiện, cần cù, mƣu trí dũng cảm, tinh thần dám phản kháng bạo lực, chống lại cái ác.  

        Tóm tắt: Cung cấp một số học thuyết tâm linh, các hiện tƣợng siêu thực nhƣ vòng trƣờng sinh 
học, cõi trần, cõi vong, vong hồn tiếp cận thƣợng đế của các Đạo, giáo, cõi siêu linh... và lý giải bằng 
"tri thức tâm linh" một cách rõ ràng và dễ hiểu  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn cách để có đƣợc hạnh phúc thực sự và bền lâu. Những hoạt động cải thiện 
hạnh phúc và kỹ năng lựa chọn những chiến lƣợc nâng cao hạnh phúc phù hợp với bản thân  

        Tóm tắt: Trình bày về tƣ tƣởng chủ đạo của các nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới: Wilhelm 
Wundt, Jean Jacques Rousseau, Francis Galton... và giải đáp những câu hỏi lớn của tâm lý học liên 
quan thiết thực tới đời sống nhƣ: Việc học tập, con đƣờng hình thành nên nhận thức của chúng ta, liệu 
các nhóm có ra quyết định sáng suốt hơn các cá nhân, tại sao lại có sự xung đột giữa các nhóm, những 
yếu tố góp phần định hình nên nhân cách của chúng ta...  

        Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm về những ngƣời sở hữu độ nhạy cảm cao giúp họ nhận thức rõ 
hơn về những thứ họ có và những thứ họ có thể làm nhƣ: tiêu chuẩn cao và lòng tự tôn thấp, cách tổ 
chức cuộc sống, khả năng thấu hiểu...  

        Tóm tắt: Mô tả các yếu tố tình huống và yếu tố tâm lý nhất định có thể khiến ngƣời tốt 
tham gia vào hành vi xấu; mức độ tác động của những yếu tố này trong việc ngăn chặn hành 
động trong những tình huống thực tế: bắt nạt ở trƣờng trung học, hành vi tình dục sai trái ở trƣờng 
đại học và hành vi phi Ký hiệu môn loại: 158.1/C125C 

Ký hiệu môn loại: 133.8/C428T 

Ký hiệu môn loại: 158/M124M 

Ký hiệu môn loại: 158.1/N116L 

Ký hiệu môn loại: 150/T120L 

Ký hiệu môn loại: 155.232/NG558N 

Kho Đọc: VV.013141 
Kho Mƣợn: MV.070711-70712 
Kho lƣu động: LD.031668-31669   

Kho Đọc: VN.046489 
Kho Mƣợn: MV.070236-70237   

Kho Đọc: VN.046229 
Kho Mƣợn: MV.068950, MV.070058   

Kho Đọc: VN.046548 
Kho Mƣợn: MV.070443-70444 
Kho lƣu động: LD.031692-31694   

Kho Đọc: VV.013133   

Kho Đọc: VN.046515 
Kho Mƣợn: MV.070216-70217 
Kho lƣu động: LD.031379-31380   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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13/. SNEL, ELINE.  Ngồi yên nhƣ một chú ếch : Những bài tập chánh niệm dành cho các bé (và cha 
mẹ) / Eline Snel ; Nguyễn Kim Minh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 145tr. : hình vẽ ; 19cm  
        Tên sách tiếng Hà Lan: Stilzitten als een kikker  

14/. TẠ QUỐC KẾ.  Thuận cho ngƣời lợi cho mình : Cuốn sách giúp bạn làm chủ cảm xúc và định vị 
bản thân / Tạ Quốc Kế ; Phùng Thủy Tiên dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 277tr. ; 21cm  

15/. TỐNG KHÁNH THƢỢNG.  Thần số học - Thấu hiểu nhân tâm / Tống Khánh Thƣợng. - In lần 3. - 
H. : Công Thƣơng, 2021. - 227tr. ; 21cm  

16/.  Tự học chọn ngày giờ trạch nhật : Cẩm nang chọn ngày giờ cá nhân đơn giản dễ hiểu - thực tế / 
Nguyễn Thành Phƣơng b.s.. - H. : Hồng Đức, 2021. - 305tr. : minh họa ; 24cm  
        Thƣ mục đầu chính văn. - Phụ lục: tr. 137-305  

17/.  Ý nghĩa các giấc mơ / Nguyễn Thành Phƣơng b.s.. - H. : Hồng Đức, 2021. - 198tr. : ảnh màu ; 
24cm  

18/. YOON OK IN.  Trí thông minh đa dạng của trẻ / Yoon Ok In ; Thục Anh dịch. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam ; Công ty Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn, 2020. - 363tr. : bảng ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: A kid's multiple intelligences, Thƣ mục: tr. 290-293. - Phụ lục: tr. 294-363  

đạo đức tại nơi làm việc; qua đó đƣa ra các phƣơng pháp thiết thực để chống lại áp lực khi đối diện với 
hành vi xấu trong cuộc sống  

        Tóm tắt: Giới thiệu những điều căn bản về chánh niệm cho trẻ em, hƣớng dẫn trẻ em trau dồi 
khả năng hiện diện: sự hiện diện của tâm trí, của trái tim; và hiện diện bên trong cơ thể. Trạng thái hiện 
diện xảy ra khi chúng ta để tâm chú ý, khi chúng ta kết nối với trải nghiệm của mình  

        Tóm tắt: Cuốn sách ―Thuận cho ngƣời, lợi cho mình‖ là một tác phẩm đứng từ góc độ tâm lý 
học để giải đáp những vấn đề hóc búa xã hội. Giúp độc giả có thể thấu hiểu bản thân và những ngƣời 
đang ở trong vòng tròn giao tiếp, để mỗi chúng ta đều có phƣơng pháp nâng cấp tinh thần lên trạng 
thái ƣu việt, từ đó thúc đẩy mối quan hệ giữa mình và ngƣời lên cấp bậc mà đôi bên đều đạt tối đa lợi 
ích.  

        Tóm tắt: Trình bày thần số học & Pythagoras; ý nghĩa của các con số; giải mã ngày sinh; giải 
mã tên gọi; giải mã cuộc đời  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn cơ bản cách chọn ngày giờ; chọn ngày giờ theo 12 trực; chọn ngày theo 
nhị thập bát tú; từng bƣớc chọn ngày giờ tốt và chọn giờ tốt  

        Tóm tắt: Nghiên cứu và giải mã các điềm báo trong giấc mơ  

        Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản về trí thông minh đa dạng nhƣ: Trọng tâm và cách 
áp dụng thuyết trí thông minh đa dạng; cách đánh giá trí thông minh đa dạng giúp tìm ra những trí 
thông minh nổi trội và trí thông minh yếu kém ở trẻ; những trò chơi và phƣơng pháp đọc sách giúp phát 
triển đồng đều cả tám loại hình trí thông minh  

Ký hiệu môn loại: 170.44/I-310L 

Ký hiệu môn loại: 158.12083/NG452Y 

Ký hiệu môn loại: 158.2/TH502C 

Ký hiệu môn loại: 133.335/TH121S 

Ký hiệu môn loại: 133.56/T550H 

Ký hiệu môn loại: 135.3/Y600N 

Kho Đọc: VN.046159 
Kho Mƣợn: MV.070720-70721   

Kho Đọc: VN.046492 
Kho Mƣợn: MV.070210-70211 
Kho lƣu động: LD.031407-31408   

Kho Đọc: VN.046569 
Kho Mƣợn: MV.070349-70350 
Kho lƣu động: LD.031717-31719   

Kho Đọc: VN.046481 
Kho Mƣợn: MV.070286-70287 
Kho lƣu động: LD.031432-31433   

Kho Đọc: VV.013151   

Kho Đọc: VV.013144   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Ký hiệu môn loại: 153.9083/TR300T 

Kho Đọc: VV.012988   Số ĐKCB: 


